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1. Sơ lược về nền kinh tế Mỹ

Thập kỷ 90, Mỹ đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và mức lạm phát thấp. Tăng năng suất là một nhân tố chính giúp tăng trưởng kinh tế cao. Mức tăng GDP bình quân trong giai đoạn này là 3,8% trong khi lạm phát đứng ở mức dưới 2%. Lãi suất ngắn hạn của Bộ Tài chính bình quân thấp hơn 5% và lãi suất dài hạn 10 năm là 6%. Năm 1999, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức dự kiến 4,3%-mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Sự thăng trầm của thị trường tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế thế giới năm 1998 và tác động từ sự phục hồi kinh tế năm 1999 lại làm cho đầu tư đổ vào thị trường Mỹ, tác động tích cực đến nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, sự lên giá của đồng đô la và mức tăng trưởng yếu của nền kinh tế toàn cầu năm 1998, 1999 gây nên sự thâm hụt thương mại lớn của Mỹ. Là ngành phụ thuộc nhiều vào thương mại thế giới, trong thời gian này, nông nghiệp Mỹ đã bị ảnh hưởng mạnh. Mặc dù vậy, dòng vốn đầu tư từ các nước chảy vào đã giúp Mỹ duy trì mức lãi suất dài hạn thấp và kinh tế thế giới trì trệ đã làm giá dầu giảm mạnh. Lãi suất và giá dầu thấp giúp nền kinh tế Mỹ có được mức tăng GDP cao và lạm phát giảm.

Bảng 1:  Mức tăng GDP, năng suất và lực lượng lao động của Mỹ (%/năm)
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Nguồn: USDA. 2000.

Trong chu kỳ kinh tế phát triển, bắt đầu từ quý II năm 1999, tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế bình quân vào khoảng 2,8%, trong đó 1,4% do tăng trưởng của năng xuất. So với các chu kỳ kinh tế trước đây, tốc độ tăng năng suất trong thời kỳ này ở mức cao hơn.

Trong những năm qua, năng suất của nền kinh tế tăng mạnh. Từ quý 2 năm 1995 đến quý 2 năm 1999, năng suất đạt mức 2,1%/năm sau khi ổn định ở 0,5% trong suốt 5 năm đầu thập kỷ 90. Mức tăng năng suất cao vào 4 năm sau thể hiện việc sử dụng các nguồn lực nhiều hơn, đặc biệt là lao động cũng như sự tăng lên về đầu tư kinh doanh, cơ cấu quản lý giá hiệu quả hơn và khả năng cạnh tranh nhiều hơn.

Theo số liệu tổng hợp, tỷ trọng đầu tư cố định và ngoại thương trong GDP đã tăng từ 9,5% và 19,4% năm 1990 lên mức tương ứng 13,3 và 30,2% vào quý 2 năm 1999. Đầu tư trong thập kỷ 90 đã được cải thiện cả về số lượng và chất lượng. Thương mại tăng lên cũng giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất ổn định. Xu thế này đã kích thích đầu tư nhiều hơn, khuyến khích nền kinh tế mở rộng quy mô sản xuất và chuyên môn hoá sâu hơn vào những ngành có lợi thế cạnh tranh.

2. Môi trường chính sách của Mỹ

2.1. Chính sách thương mại chung

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (General System of Prefence) gọi tắt là GSP là hệ thống ưu đãi về thuế mà Mỹ dành cho các nước đang phát triển. Đây là chế độ ưu đãi đơn phương, không ràng buộc điều kiện, có đi có lại. Mỹ và các nước có chế độ GSP đều là thành viên Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (WTO). Theo điều khoản 1 của GATT các nước có nghĩa vụ dành cho nhau ưu đãi tối huệ quốc MFN dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Ưu đãi tối huệ quốc (Most Favoured Nation Treament) - MFN, là chế độ ưu đãi với điều kiện có lại giữa các nước thành viên hiệp định. Theo tinh thần đó hai nước sẽ dành cho nhau những ưu đãi về thuế quan và phi quan thuế không thấp hơn ưu đãi mà mình dành cho một nước thứ ba. Nói tóm lại, ưu đãi tối huệ quốc MFN là ưu đãi về thuế và phi quan thuế, với điều kiện có đi có lại. Do kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển trong khuôn khổ của Tổ chức thương mại và phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD), nên từ tháng 6-1971, Mỹ và 19 nước công nghiệp phát triển khác đã chấp thuận dành chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP cho các nước đang phát triển. Chế độ này chỉ tập trung ưu đãi về thuế và là chế độ không đơn phương không đòi hỏi có đi có lại. Mức thuế ưu đãi cao hơn mức thuế MFN.

Quy chế chung về GSP
Nội dung chính của chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP của Mỹ là miễn thuế hoàn toàn, hoặc ưu đãi mức thuế thấp cho những mặt hàng nhập:

· Của các nước đang phát triển được Mỹ chấp thuận cho hưởng GSP không có điều kiện có đi có lại.

· Mặt hàng được hưởng ưu đãi GSP phải đáp ứng tiêu chuẩn mà Mỹ đề ra/ Cụ thể như sau:

· Các nước đang phát triển được Mỹ cho hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP được xác định như sau:

· Luật thương mại năm 1984 (Section 502 (B) của Mỹ quy định cấm Tổng thống không được cho một số nước được hưởng GSP của Mỹ, gồm có:

a. Các nước phát triển: Australia, Áo, Canada, khối EC, Phần Lan, Ailen, Nhật Bản, Monaco, New Zeand, Nauy, Nam Phi, Thụy Sĩ và Liên Xô (cũ).

b. Các nước cộng sản, trừ trường hợp:

- Sản phẩm của nước đó được Mỹ cho hưởng tối huệ quốc (MFN).

- Nước ấy là thành viên (GATT) và MFN.

- Nước đó không bị chủ nghĩa Cộng sản quốc tế khống chế.

c. Nước đã quốc hữu hoá, hoặc trưng thu tài sản của Mỹ, như quyền sáng chế phát minh, nhãn hiệu hàng hoá bản quyền.

d. Nước không thừa nhận trách nhiệm ràng buộc hoặc thi hành những phán quyết của trọng tài xử Mỹ là bên thắng cuộc.

e. Nước thành viên OPEC, hay các tổ chức khác không chịu cung cấp những hàng hoá thiết yếu, hoặc nâng giá thành bất hợp lý gây gián đoạn cho lưu thông của kinh tế thế giới  (trừ Venezuele, Ecuador, Indonesia).

h. Nước viện trợ hoặc tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

i. Nước không dành cho người lao động nước họ những quyền của người lao động được quốc tế thừa nhận.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ có quyền áp dụng hoặc không áp dụng những điều kiện trên, mà xét từng trường hợp cụ thể để định đoạt việc cho một nước hưởng ưu đãi GSP, nhưng Tổng thống phải thông báo cho quốc hội ý định của mình. 

Những quy định về sản phẩm gồm:

· Hàng không được hưởng chế độ ưu đãi, miễn thuế theo GSP của Mỹ gồm:

Hàng dệt và may mặc phải căn cứ vào các hiệp định hàng dệt song biên.

Đồng hồ, trừ những loại không gây phương hại tới sản xuất lắp ráp cả chiếc hay dây đeo tại Mỹ. Có quy định cụ thể riêng.

Hàng điện tử nhập khẩu nhạy cảm (tức là có sức mạnh cạnh tranh lấn át hàng trong nước).

Hàng sắt thép nhập khẩu nhạy cảm.

Các hàng nhạy cảm khác thuộc nhóm giày dép, túi xách tay, vali hành lý, những hàng  da gọn nhẹ như ví đựng tiền, túi đựng kính, găng tay lao động, hàng quần áo da, không đủ điều kiện hưởng GSP kể từ 1-4-1984.

Sản phẩm thành phẩm hoặc bán thành phẩm.

Các hàng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Căn cứ vào kiến nghị của hội nghị liên bộ, Tổng thống Mỹ hàng năm có rà soát lại sửa đổi, thêm bớt danh mục này. Muốn biết về mức thuế cụ thể trong danh bạ thuế quan HTS của Mỹ.

· Điều kiện để một mặt hàng được hưởng ưu đãi GSP gồm: GSP của Mỹ quy định quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi như sau:

Hàng đó phải đi thẳng từ nước được hưởng GSP gồm: GSP của Mỹ quy định quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi như sau:

Hàng đó phải đi thẳng từ nước được hưởng GSP vào lãnh thổ hải quan Mỹ (nghĩa là không bốc dỡ, thay đổi, xử lý ở dọc đường).

Hàng đó phải được sản xuất (trồng trọt, đánh bắt, chế tạo tại nước được GSP và giá trị nguyên liệu do nước đó làm ra cộng với chi phí trực tiếp để gia công, chế tạo thành sản phẩm tại nước được GSP không được thấp hơn 35% giá trị sản phẩm ấy là vào lãnh thổ hải quan Mỹ. Nói cách khác đi trị giá nguyên liệu cho phép nhập để sản xuất hàng hoá đó tại nước được hưởng GSP   phải là 65% trở xuống.

Điều kiện cho  phép tính gộp một trị giá sản phẩm được chế tạo ở hai hoặc trên hai nước, mà những nước ấy là hội viên của một hiệp hội kinh tế, liên minh thuế quan, khu mậu dịch tự do (như ASEAN) chẳng hạn thì giá trị phần nguyên vật liệu và chi phí để sản xuất gia công ra hoàng hoá đó vẫn được tính như là được một nước sản xuất. Trị giá nguyên liệu và chi phí được gộp lại để xác định điều kiện 35% nguyên liệu trong nước nói trên khi xét cho hưởng GSP.

Khi nguyên liệu nhập khẩu vào nước được hưởng GSP đã qua chế biến hoàn toàn thành một sản phẩm hoặc nguyên liệu khác thì vẫn được tính là giá trị gia tăng trong nước đưa vào sản phẩm để xét điều kiện 35% nguyên liệu trong nước bao hàm trong sản phẩm GSP (thí dụ: Việt Nam nhập bông rồi bông đó được kéo ra sợi, sợi đó dệt ra vải, vải đó may ra áo xuất sang Mỹ. Thì hàng đó vẫn được xem là sản xuất hàng nguyên liệu Việt Nam để hưởng GSP).

Những điều chú ý khi sử dụng chế độ GSP của Mỹ:

Luật phát Mỹ cho phép Tổng thống có quyền chấm dứt, tạm đình chỉ, hoặc chỉ cho áp dụng có giới hạn chế độ ưu đãi GSP của Mỹ khi xét thấy quyền lợi thị trường Mỹ bị đe doạ hoặc phương hại. Ông ta có quyền bỏ chế độ GSP và áp dụng lại chế độ ưu đãi tối huệ quốc MFN với bất cứ mặt hàng nào của bất cứ nước nào khi xét thấy cần thiết. Nhưng Tổng thống không có quyền xác định mức thuế trung bình giữa MFN và GSP.

· Mỹ quy định rằng một nước được hưởng GSP của Mỹ khi đã dần dần lớn mạnh lên đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế thì sẽ rút khỏi danh sách nước được hưởng GSP của Mỹ (căn cứ vào quy định này, ngày 2-1-1989 Tổng thống Mỹ đã chấm dứt tư cách hưởng GSP Mỹ của Hồng Kông, Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan).

· Trường hợp thứ hai Mỹ giành quyền xem xét lại tư cách GSP.

Luật thương mại Mỹ có quyền hạn chế sự ưu đãi GSP vì "nhu cầu cạnh tranh". Mỹ giải thích mục đích là:

- Khi một (hoặc những) sản phẩm của một nước đã đủ sức cạnh tranh rồi thì thôi không cần ưu đãi thuế quan nữa và cá biệt những sản phẩm nhất định nào đó.

- Dành ưu đãi cho những nhà sản xuất còn non yếu trong cạnh tranh.

- Bảo hộ người sản xuất trong nước.

Nội dung chủ yếu của quy định này là: Một mặt hàng nào đó Mỹ nhập từ một nước hưởng GSP của Mỹ mà:

1- Đã vượt quá mức trị giá quy định và mức đòi điều chỉnh hàng năm để được phép nhập.

2- Mặt hàng đó đã chiếm tới 50% toàn bộ giá trị Mỹ cho nhập khẩu mặt hàng ấy vào Mỹ, trong năm đó.

Trong những trường hợp này, Mỹ sẽ đình chỉ không cho nhập mặt hàng ấy của nước được hưởng GSP. Việc có tiếp tục cho hưởng GSP nữa hay không, sẽ cho Mỹ xét lại vào năm sau. Tuy vậy mọi trường hợp, Tổng thống Mỹ đều có quyền quyết định để đảm bảo lợi ích của Mỹ, bảo hộ kinh tế, sản xuất trong nước. Hàng năm, Tổng thống có báo cáo trước quốc hội về tình hình thực hiện GSP ở nước đó. Qua đây chúng ta thấy, tuy mục tiêu GSP của Mỹ, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, nhưng luôn luôn bảo hộ nền công nghiệp trong nước.

2.2. Chính sách thương mại nông sản

Ngay từ 1933, Mỹ đã có đạo luật "Điều chỉnh nông nghiệp" (Agricultura) Adiustmen Act of 1933) và sau đó điều chỉnh nhiều lần, cho phép Tổng thống được áp dụng phí và hạn ngạch với hàng nông sản nhập khẩu, gây tổn hại tới chương trình nông sản trong nước của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Ví dụ, làm thị trường trong nước không ổn định, giá cả tăng vọt v.v.. Mục tiêu họ để ra là ổn định và hỗ trợ giá nông sản trong nước, đảm bảo thu nhập cho nông dân; đảm bảo nguồn lương thực trong nước và nguồn sợi các loại, cân đối và đầy đủ cho nhu cầu trong nước. Quốc hội Mỹ còn quy định chế độ trợ giá tối thiểu cho một số nông sản chủ yếu, kể cả nông sản dễ hư hao. 

Khi xét thấy việc nhập khẩu nông sản gây tác hại tới nông nghiệp trong nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp báo cáo Tổng thống. Tổng thống cho điều tra lại, và thấy rằng báo cáo đó là xác đáng, Tổng thống sẽ quyết định áp dụng biện pháp thu phí nhập khẩu hoặc hạn ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên,s mức phí không được quá 50% giá trị sản phẩm. Quota cũng không được vượt quá 50% số lượng đã nhập trong giai đoạn bị ảnh hưởng. Kể từ 1935 tới nay, Mỹ đã áp dụng cách khống chế này với 12 mặt hàng và nhóm hàng: 

- Lúa mì, bột mì, kiều mạch, đại mạch, bông, bông sơ, sản phẩm bông, sản phẩm sữa, dầu lạc, hạt dầu màng tang, dầu lanh, sợi lanh, đường, sản phẩm đường v.v... Tới nay Mỹ đã giảm dần, chỉ còn áp dụng cho bông, sản phẩm sữa, lạc và sản phẩm lạc, đường tinh chế, sản phẩm có đường, Phí quota loại này, Mỹ công bố trong phần XXII của danh bạ thuế quan HTS của Mỹ. 

Nhập khẩu thịt: 

Năm 1964, Mỹ đưa ra đạo luật điều tiết việc nhập khẩu thịt, sau đó nhiều lần sửa lại và ngày 31/12/1979 sau khi thông qua quốc hội, Tổng thống Mỹ Carter đã ký ban hành (Meat Import Act 1979). 

Theo đạo luật này, Mỹ sẽ áp dụng quota khống chế việc nhập thịt bò, cừu, dê, bê khi lượng thít nhập khẩu đã vượt qua lượng quy định cơ bản cho nhập hàng nằm ở mức 10 hoặc trên 10% dung lượng thị trường nội địa. 

Khi lượng thịt nhập vào đã tới mức 110% của mức quy định cơ bản, Mỹ sẽ áp đặt ngay quota. Tuy vậy, luật cũng quy định rằng mức quota nhập khẩu bao giờ cũng được định mức dưới mức quy định mỗi năm. Khi áp dụng quota để hạn chế nhập thịt thì Mỹ sẽ phân cho các nước bạn hàng cung cấp thịt cho mình, căn cứ theo mức cung cấp truyền thống giữa hai nước. 

Căn cứ vào cung cầu, sản xuất trong nước và để bảo vệ thị trường nội địa, Tổng thống mỹ quyết định việc tăng, giảm, huỷ bỏ, tạm ngưng quota, nhưng có tham khảo thông báo trước, tạo đủ thời gian chuẩn bị cho khách hàng, có xét đến tính đặc thù của thời vụ, và đặc điểm đàn gia súc. 

Về nhập khẩu thịt. Mỹ còn quy định cụ thể về kiểm tra tiểu chuẩn chất lượng thịt được nhập vào Mỹ. Đồng thời còn có quy định "có đi có lại" về tiêu chuẩn thịt cho nhập giữa Mỹ và nước bạn hàng. Nghĩa là nước kia quy định tiêu chuẩn chất lượng thịt cho Mỹ xuất sang họ thế nào thì Mỹ cũng sẽ áp dụng những quy định tương tự như vậy với nước ấy. 

Hạn ngạch nhập khẩu đường: 

Hàng năm, Mỹ phải nhập 33-55% nhu cầu về đường. Mỹ là một trong những nước nhập đường lớn nhất thế giới. Từ năm 1967, Mỹ đã áp dụng thuế hoặc quota để khống chế việc nhập khẩu đường, sirô và rỉ đường. Trước đây, Mỹ áp dụng hạn ngạch bằng cách quy định số lượng cho nhập. Quy định này bị các nước trong GATT phản đối. Từ 1/10/1990, Mỹ áp dụng quy chế mới bằng cách dùng công cụ thuế. Theo quy chế này, một lượng nhất định cho phép nhập đường vào Mỹ chịu mức thuế thấp. Lượng hạn ngạch này xác định trên cơ sở sản xuất trong nước hiện tại và nhu cầu tiêu thụ trong nước. Số lượng đường cho nhập thuế thấp này được phân cho các nước bạn hàng thuỳ theo khối lượng truyền thống của họ vẫn cung cấp cho Mỹ. Khối lượng đường vào Mỹ vượt quá mức quy định trên. Mỹ sẽ đánh thuế cao ở mức 16 xu/pound (cân Anh), nước nào được hưởng GSP của Mỹ thì cũng chỉ được hưởng chế độ miễn thuế ở mức hạn ngạch Mỹ cho phép nhận vào Mỹ với mức thuế thấp. 

Cấm nhập khẩu một số loại nông sản: 

Điều khoản 8e của luật điều chỉnh nông nghiệp Mỹ quy định cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản sau đây nếu chúng không đáp ứng được yêu cầu về: cấp loại, kích cỡ chất lượng và độ chín: "Cà chua, nho khô, olive, quả chanh đắng (Chanh nước có vị đắng), bưởi, hạt tiêu còn xanh, cà chua ái Nhĩ Lan, dưa chuột, cam, hành, quả óc chó, chà là, nho (dùng cho bữa ăn), trái cà, mận táo, trái kiwi, trái hố trăam, quả đào tiên". Tiêu chuẩn này xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn sản phẩm mà Mỹ sản xuất được và có nhu cầu trong nước. 

Hạn chế nhập khẩu vì an ninh quốc gia: 

Mục 232 của "luật mở rộng thương mại" 1962 cho quyền Tổng thống hạn chế việc nhập khẩu xét thấy có nguy cơ phương hại tới an ninh quốc gia. Việc hạn chế sẽ thực hiện bằng cách áp dụng hạn ngạch, áp dụng phí nhập khẩu. Tổng thống Mỹ dùng quyền này với các mặt hàng dầu lửa và sản phẩm dầu lửa. 

Khi nhận được đơn kiến nghị của các ngành có liên quan rằng quyền nhập khẩu một mặt hàng nào đó về số lượng, chủng loại... gây phương hại tới an ninh quốc gia, Bộ trưởng thương mại sẽ cho điều tra, có thông báo và tham  khảo, kết hợp với Bộ trưởng quốc phòng. Trong vòng 270 ngày, Bộ trưởng thương mại có tờ trình báo cáo và khuyến nghị giải pháp với Tổng thống. Sau đó 90 ngày, Tổng thống cho ý kiến quyết định và 15 ngày tiếp theo sẽ công bố việc áp dụng, biện pháp khống chế cụ thể (nếu Tổng thống chấp nhận kết quả điều tra và ý kiến của Bộ trưởng thương mại). 

Hạn chế nhập khẩu vì lý do "cán cân thanh toán" 

Mục 122, Luật thương mại (Trade Act. 1974) cho quyền Tổng thống được tăng, hoặc mở rộng những quy đính hạn chế nhập khẩu để giải quyết khó khăn về thanh toán quốc tế của đất nước. 

Việc hạn chế nhập khẩu vì lý do này rất nghiêm ngặt, cho áp dụng phụ thu nhập khẩu (không quá 15% trị giá hàng hóa), hoặc áp  dụng hạn ngạch hoặc kết hợp cả hai biện pháp này trong thời gian 150 ngày (trừ phi quốc hội gian hạn thêm). Trong trường hợp thâm ahụt cán cân thanh toán nghiêm trọng, việc làm này còn nhằm bảo vệ đồng USD khỏi bị phá giá lớn. Luật này ra đời, kết hợp với các luật lệ nói ở trên là nhằm bảo vệ lợi ích của nền sản xuất, kinh tế Mỹ. Là một nước nhập dầu lửa lớn, Mỹ luôn bị tác động bởi sự thất thường của giá trị trường dầu lửa quốc tế. 

Do vậy luật này nhằm tạo ra môi trường pháp lý để Mỹ bảo vệ ngành sản xuất trong nước được sử dụng nhiều dầu lửa, tránh tình trạng thiếu hụt về cán cân thanh toán. Mặc dù vẫn công bố tự do thương mại không phân biệt đối xử, nhưng thực tế với từng loại nước và khách hàng Mỹ vẫn có chế độ riêng. hàng rào phi quan thuế của Mỹ thể hiện ở các quy chế sau đây: 

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: 

Mỹ đã khai thác vận dụng những quy chế của tổ chức GATT để đưa ra quy định về tiêu chuẩn chất lượng của mình. 

a. Hiệp định đa biên về những trở ngại kỹ thuật đối với trong khuôn khổ GATT: 

Đây là hàng rào phi thuế quan được quy định cụ thể ở Hiệp định Tokyo - GATT 1973- 1979 và có hiệu lực từ 1/1/1980. Hiệp định này được gọi tắt là Luật về tiêu chuẩn (Standard Code), qui định rằng: 

- Nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất là các nước ký kết Hiệp định không được vô tình hay hữu ý định ra tiêu chuẩn quy định, kỹ thuật, chế độ cấp giấy chứng nhận, để bảo vệ đời sống, sức khoẻ, môi trường cho nước mình, nhưng những quy chế đó không được gây trở ngại cho thương mại quốc tế và càng hạn chế càng tốt. 

- Chống phân biệt đối xử giữa các nước thành viên, về tiêu chuẩn cho sản phẩm nước mình và sản phẩm nhập khẩu, và điều kiện thủ tục xin giấy chứng nhận. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện và mọi thay đổi có liên quan, phải giải thích rõ, công bố thật sớm và thật rõ ràng cụ thể. 

Chương IV của Luật về các Hiệp định thương mại 1979 của Mỹ (Trade Agrement Act 1979) quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho hàng nhập vào Mỹ được căn cứ theo hiệp định nói trên của GATT. 

Tuy vậy những quy định đó được Mỹ áp dụng làm phương tiện để phân biệt đối xử với các loại hàng nhập, thí dụ: hàng nhập có thể bị kiểm tra, thử nghiệm xem có phù hợp với tiêu chuẩn trong nước hay không và tiến hành ở những điều kiện khó khăn hơn so với điều kiện áp dụng cho hàng trong nước. Chế độ cấp giấy chứng nhận hàng phù hợp tiêu chuẩn cũng được dùng để hạn chế hàng nhập hoặc phân biệt đối xử. Thực chất đây là hàng rào phi quan thuế để Mỹ bảo hộ hợp lệ cho sản xuất trong nước. 

3. thị trường một số mặt hàng nông lâm sản của Mỹ

3.1. Thương mại nông sản Mỹ

Trong những năm qua, do năng suất nông nghiệp của Mỹ tăng nhanh hơn so với sản xuất lương thực và nhu cầu không biến động lớn trong nước nên nông dân và các công ty kinh doanh nông sản Mỹ chuyển hướng mạnh sang các thị trường xuất khẩu để tìm kiếm lợi nhuận và ổn định giá cả. Cũng trong thời gian này, doanh thu từ xuất khẩu chiếm từ 20-30% thu nhập nông hộ và dự đoán, tỷ lệ này sẽ vẫn giữ nguyên cho đến năm  2010. Xuất khẩu nông nghiệp cũng có mối liên kết khá chặt chẽ tới các hoạt động phi nông nghiệp, đặc biệt thông qua những tác động đến nguồn nhân lực và các hoạt động kinh doanh. 

Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Mỹ đã vượt kim ngạch nhập khẩu từ những năm cuối thập kỷ 50, nên đã tạo ra thặng dư trong cán cân thương mại nông nghiệp, giúp Mỹ hạn chế được tình trạng thậm hụt dai dẳng trong cán cân thương mại nói chung. Và trong những năm  gần đây, mặc dù thặng dư xuất khẩu nông nghiệp giảm (tính từ năm xuất khẩu đạt con số kỷ lục 1996) nhưng đến năm 2000, phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997-1999 đã làm thặng dư tăng trở lại.

Đối với một số mặt hàng, sự phụ thuộc vào thương mại tương đối cao. Khối lượng xuất khẩu các mặt hàng như gạo, bông và lúa mỳ chiếm đến 50% sản lượng sản xuất của Mỹ trong những năm 90. Đối với hoa quả và các loại hạt tỉ lệ này cao hơn. Những năm đầu thập niên 90, giá trị xuất khẩu của gần như tất cả các loại hàng nông sản Mỹ đều tăng. Sau khi đạt mức kỷ lục vào năm 1996, xuất khẩu của các mặt hàng nông sản, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thô và các sản phẩm bán mạnh ở các thị trường Châu á. Tuy nhiên, kể từ năm 1999, giá trị xuất khẩu nông nghiệp nói chung đã bắt đầu hồi phục trở lại, và đạt mức 53 tỷ USD năm 2002.

Biểu 1: Thương mại nông sản Mỹ (tỷ USD)
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Nguồn: Whitton C, Carter E. 2002.

Giai đoạn 1998-2002, nhu cầu đa dạng hoá thực phẩm tăng làm nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Mỹ cũng tăng ổn định. Giai đoạn 1998-2002, nhập khẩu nông sản của Mỹ tăng 11,4%, từ 36,8 tỷ USD lên 41 tỷ USD. Thị phần tiêu dùng thực phẩm trong nước các nông sản nhập khẩu trong các năm 1975 và 1980 tương đối thấp. Tuy nhiên, hiện nay tình hình trên đã thay đổi. Các loại hàng hoá như cây có dầu, gia vị, hạnh nhân, nước hoa quả và rau là các sản phẩm được nhập khẩu với lượng lớn 

Những năm qua, các nhân tố chính làm nhập khẩu nông sản của Mỹ tăng lên gồm có:

· Cơ chế nhập khẩu của Mỹ tương đối mở (thuế nông nghiệp trung bình của Mỹ chỉ là 12% so với mức 62% trung bình cả thế giới).

· Đồng đô la mạnh (giá trị thương mại của đồng đô la so với các ngoại tệ mạnh khác tăng trong giai đoạn 1999-2001 (theo cục dự trữ liên bang).

· Dân số Mỹ tăng từ gần 253 triệu người năm 1991 lên đến 280 triệu năm 2001.

· GDP/đầu người tăng từ 24.000 USD năm 1991 lên 35.000 USD năm 2001.

· Nhu cầu người tiêu dùng đa dạng và tăng lên, ví dụ nhu cầu về các mặt hàng rau quả tươi. Giai đoạn 1982-1997, tổng khối lượng rau và quả tiêu thụ tính theo đầu người tăng 19% trong.

· Nhận thức của người tiêu dùng về vai trò của rau và quả đối với sức khoẻ được nâng lên, hiện nay nhiều người Mỹ thực hiện chế độ bình quân 5 ngày thì có một ngày ăn kiêng.

· Nhu cầu tiêu thụ đa dạng. Chủng loại hàng hoá ở các siêu thị tăng mạnh từ 250 mặt hàng vào cuối thập niên 80 lên 400 mặt hàng.

· Tăng tiêu dùng rượu vang vì mục đích sức khoẻ.

Trong hơn thập kỷ qua, nhập khẩu của Mỹ chủ yếu là từ Canada, Mêxicô, Liên minh châu Âu, Inđônêxia, Colômbia, Braxin và Úc. Cùng với xuất khẩu, các thị trường nhập khẩu của Mỹ cũng không có sự biến động lớn.

Biểu 2: Các nước xuất khẩu nông sản chính sang Mỹ (tỷ USD/năm)
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Nguồn : USDA.2002.

Trong thập kỷ 90, khủng hoảng tài chính toàn cầu làm đồng đô la tăng giá mạnh so với các đồng tiền khác đã kích thích nhập khẩu tất các mặt hàng nông sản. Các nông sản bao gồm hoa quả, rau, các loại hạt, rượu, đồ uống và các sản phẩm vườn chiếm khoảng 40% tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt chiếm thị phần nhập khẩu lớn thứ 2, tiếp sau các sản phẩm nhiệt đới như cà phê, ca cao, cao su.  

Biểu 3: Nhập khẩu các nông sản của Mỹ (tỷ USD/năm)
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Ghi chú: Các sản phẩm từ vườn bao gồm rau quả tươi, rau quả chế biến và đồ uống chế biến từ rau quả.

Nguồn : USDA.2002.

Trong giai đoạn từ năm 1991-2001, giá trị nhập khẩu các sản phẩm từ vườn của Mỹ đã tăng hơn 2 lần, từ 8,6 tỷ lên đến 17,2 tỷ đô la.

Trong những năm gần đây, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng hoa quả và rau của Mỹ tăng đáng kể. Nhập khẩu các mặt hàng hoa quả tươi (không tính dưa hấu) đã tăng mạnh, chiếm từ 34,7% tỷ lệ tiêu dùng trong nước năm 1990 lên tới 42% năm 2000. Cũng trong giai đoạn này, (nếu không tính dưa hấu và chuối), tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng hoa quả tươi tăng từ 11,6% lên 19% trong tổng tiêu dùng cả nước.

Tiêu thụ hoa quả nhiệt đới đã tăng đáng kể nhưng sản lượng thu hoạch trong nước lại giảm. Mê hi cô là nước cung cấp gần như tất cả các mặt hàng hoa quả bao gồm xoài, đu đủ, và chanh (nguồn ERS). Năm 1990, nhập khẩu rau tươi và dưa chiếm 6,9% trong tiêu dùng nội địa và tăng lên 13,6% năm 2000.

Trong những năm qua, nhập khẩu trái cây ôn đới tăng mạnh, đặc biệt là nho và các loại dưa. Tuy nhiên, nhập khẩu các mặt hàng này phụ thuộc vào mùa vụ, nhiều nhất vào cuối mùa thu và đầu mùa xuân và giảm mạnh trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10. Nhìn chung, việc nhập khẩu các mặt hàng này nhằm bổ sung cho tính mùa vụ của thị trường Mỹ.

Châu Mỹ Latinh là những nước cung cấp chính hoa quả tươi và đông lạnh, trong khi các nước đông nam á dẫn đầu về xuất khẩu các loại hoa quả đóng hộp. Năm 2000, Chilê và Mêxicô chiếm tới 34 và 30% giá trị nhập khẩu hoa quả ôn đới.

Nhập khẩu nho của Mỹ đã tăng 82% trong giai đoạn 1995-2000. Mặc dù phần lớn lượng nhập khẩu đều là trái vụ so với nho Mỹ nhưng vẫn có sự chồng chéo đáng kể giữa nho trong nước và nho nhập khẩu. (Chilê chiếm ưu thế nổi trội, tiếp sau là Mêxicô)

Cũng trong giai đoạn 1995-2000, nhập khẩu dưa tăng 35%. Mặc dù tính mùa vụ của nhập khẩu cao nhưng sự canh tranh giữa dưa nhập khẩu và sản xuất trong nước vẫn diễn ra khá mạnh ngay trong năm marketing của Mỹ. Xu hướng này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã tăng nhanh hơn  sản xuất trong nước. Mehico là nước cung ứng chính, tiếp đến là các nước Trung Mỹ.

Nhập khẩu cam và quýt tươi tăng từ 18 triệu đô la năm 1995 lên đến 109 triệu đô la 2000, thời vụ nhập khẩu mạnh từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Trong đó, Tây Ban Nha là nhà cung cấp lớn nhất. Tuy nhiên, hiện nay các nhà xuất khẩu Tây Ban Nha đang phải đối mặt với lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ, do nghi ngờ trong các lô hàng gần đây có chứa ấu trùng bay.  

Nhập khẩu rau tươi đã tăng đáng kể, đặc biệt là tiêu, lên tới 88%, dưa chuột là 53%, bí 53% và măng tây là 91%. Nhập khẩu mang tính mùa vụ cao, rộ vào khoảng thời gian giữa tháng 11 và tháng 4 năm sau khi sản xuất ở Mỹ có phần hạn chế. Phần lớn rau nhập khẩu từ các nước có khí hậu ấm, bao gồm khoai tây, tiêu, bí và dưa chuột. Mê hi cô là nước xuất khẩu rau chính và thị trường Mỹ, chiếm tới 69% thị phần, tiếp theo là Ca na đa với 15% và Hà lan là 5%.

Kim ngạch nhập khẩu cà chua tăng từ 451 triệu USD năm 1995 lên tới 758 triệu USD năm 1998, nhưng giảm xuống còn 640 triệu USD năm 2000. Tỷ lệ nhập khẩu cao đe doạ ngành sản xuất trong nước, dẫn đến những cuộc tranh chấp thương mại. Mêxicô vẫn là nước cung cấp lớn nhất trong dài hạn, nhưng những năm gần đây Canada và Hà lan đã tăng mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Về mặt hàng hồ tiêu, hàng năm Mỹ nhập khẩu số lượng lớn hạt tiêu chưa xay và đã xay: năm 1992 nhập trên 112 triệu USD, năm 1998 nhập trên 302 triệu USD tăng 170% so với năm 1992 (bình quân tăng 28%/năm) và tăng 17% so với năm 1997. Năm 2000 kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ lên đến 456 triệu USD. Inđônêxia và ấn Độ là hai nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất vào Mỹ, hàng năm Inđônêxia xuất khẩu khoảng 90 triệu USD, ấn Độ xuất khẩu 85 triệu USD. 

Về mặt hàng dứa, trong thập kỷ 90 nhu cầu nhập khẩu dứa hộp của Mỹ có xu hướng giảm trong khi nhập khẩu dứa tươi và nước dứa tăng. Hàng năm Mỹ nhập khẩu khoảng 300 ngần tấn dứa hộp. Năm 2001, tổng khối lượng dứa nhập khẩu của Mỹ đã giảm 1% so với năm trước. Nguyên nhân chính là do khối lượng dứa đóng hộp- chiếm phần lớn lượng dứa nhập khẩu giảm mạnh. Trong khi đó, dứa tươi, dứa đông lạnh và nước dứa nhập khẩu lại tăng. 

Biểu 4: Lượng dứa hộp nhập khẩu của Mỹ (ngàn tấn)
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Nguồn: USDA. 2002. 

Do dứa nhập khẩu chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn cung dứa trên thị trường Mỹ nên sự giảm sút về nhập khẩu đã khiến cho lượng dứa tươi tiêu thụ tính trên đầu người năm 2001 đã giảm 2% xuống mức 5,6 kg/năm (12,56 lb). Cũng trong năm 2001, mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với lượng dứa nhập khẩu song sản lượng dứa của Hawai (bao gồm dứa tươi và dứa đã qua chế biến) cũng giảm 9% xuống mức 145 ngàn tấn. Lượng dứa đóng hộp và dứa tươi tiêu thụ tính theo đầu người đã giảm ở các mức tương ứng là 8% và gần 1 % trong khi đó tiêu thụ nước dứa lại tăng 2%.

Năm 2001, lượng dứa đóng hộp nhập khẩu giảm mạnh xuống còn 292 ngàn tấn. Khối lượng dứa nhập khẩu từ các nước cung cấp như Philipin, Thái Lan, Inđônixia và Cộng hoà Nam Phi đều giảm. Trong khi đó, nhập khẩu dứa tươi tăng lên mức 321 ngàn tấn và nước dứa là 261 triệu lít (70,8 triệu gallon). Ngoại trừ Honduras, lượng dứa tươi nhập khẩu của Mỹ từ các quốc gia khác đều tăng. Philipin vẫn là nước cung ứng nước dứa nhiều nhất, tăng 13% so với năm 2000, tiếp đến là Inđônêxia Trong khi đó, lượng nước dứa xuất sang Mỹ của một số các quốc gia khác bao gồm Thái Lan, Costa Rica, và Mehico lại giảm đáng kể so với năm trước.

Năm 2001, dứa đóng hộp và nước dứa là hai mặt hàng đứng đầu về khối lượng dứa nhập khẩu, trong khi đó lượng dứa tươi lại giảm. Mặc dù đầu năm 2002, lượng dứa nhập khẩu có khả quan hơn chút ít, song nguồn cung hạn chế, do điều kiện khí hậu bất lợi đã ảnh hưởng đến sản lượng dứa của các nước cung ứng chính như Philipin, Inđônixia, và Thái Lan. Như vậy, với nguồn cung giảm, dự đoán lượng dứa tiêu thụ tính theo đầu người của Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong năm 2002.

Năm 2001, do lượng mưa tại một số khu vực thuộc đảo Hawai ít hơn mức thông thường dẫn đến sản lượng dứa giảm. Diện tích thu hoạch đạt 20.100 mẫu, giảm 3% so với năm trước đó. Hơn 65% tổng sản lượng dứa thuộc đảo này dùng để chế biến. Trong năm 2001, tổng khối lượng dứa Hawai, bao gồm dứa tươi và dứa chế biến giảm 8% và 10%. Cũng trong năm 2001, trong khi giá dứa tươi đã tăng 7%/tấn nhưng giá dứa đã qua chế biến lại không đổi so với năm trước đó. Nhìn chung, giá dứa trung bình đạt 298 USD/tấn, tăng 4% so với năm 2000. Tuy nhiên, tổng sản lượng thu hoạch giảm nên tổng doanh thu cũng giảm 5% còn 96,3 triệu đô la.  


Đối với mặt hàng cà phê, Mỹ là nước tiêu thụ và cũng là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới. Tổng nhập khẩu của Mỹ đối với các loại cà phê năm 1992 là 1,612 tỷ USD và hiện nay duy trì ở mức 3,726 tỷ USD, chiếm 23% tổng nhập khẩu cà phê thế giới. 

Biểu 5: Thị trường nhập khẩu cà phê thế giới 2000 (%)
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Nguồn : www.fas.usda.gov

Biểu 6: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cà phê của Mỹ
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Nguồn: www.fas.usda.gov.

Kể từ thập kỷ 90, lượng tiêu thụ cà phê ở Mỹ tương đối bão hoà. Hàng năm Mỹ nhập khẩu 1,2 triệu tấn cà phê. Năm 1990, Mỹ nhập khẩu 1,17 triệu tấn đến năm 2000 nhập 1,3 triệu tấn cà phê.

3.2. Kênh Marketing nông sản

Các kênh thị trường, đầu mối buôn bán

Mỹ là một thị trường rất lớn tiêu thụ rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Phương thức hoạt động của các công ty và hãng kinh doanh trong lĩnh vực nông sản cũng rất đa dạng của Mỹ. Có rất nhiều công ty tham gia xuất nhập khẩu. Các công ty/hãng nhập khẩu từ các nước khác về sản xuất, đống gói và chế biến trong nước nhưng cũng có những công ty có những chi nhánh tại các nước khác và họ thành lập các công ty con tại những quốc gia này, thu mua nguyên liệu, chế biến và xuất đi các nước khác (hay mang về tiêu thụ ngay trên thị trường Mỹ). Chính vì thế việc nghiên cứu kênh thị trường đối vơi các nông sản tại Mỹ rất phức tạp, đấy là chưa nói đến sự khác nhau về quy định, tập quán của các Bang của Mỹ cũng có những điểm khác nhau.

Sơ đồ 1: Kênh marketing thực phẩm chính của thị trường Mỹ
.














Cũng như các quốc gia khác, các dòng hàng hoá thực phẩm chảy vào thị trường Mỹ là từ nhập khẩu và sản xuất của các trang trại trong nước. ở trong kênh marketing này, siêu thị, các cửa hàng thực phẩm là thị trường bán lẻ chính, đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Trong những năm gần đây xu hướng sát nhập các tập đoàn phân phối thực phẩm của mỹ diễn ra mạnh mẽ. Quá trình này dẫn đến một số tập đoàn lớn thao túng và chi phối thị trường. Các doanh nghiệp nước ngoài muốn thâm nhập vào thị trường Mỹ trở nên khó khăn hơn, hoặc phải thông qua các tập đoàn trên.

	Hộp 1: Thay đổi trong cơ cấu thị trường nông phẩm của Mỹ

Kể từ giữa thập kỷ 1990, cơ cấu công nghiệp thực phẩm Mỹ đã thay đổi đáng kể.  Các công ty cũ có xu hướng sát nhập lại, hình thành các công ty có quy mô lớn hơn. Trước những biến đổi đó, số lượng công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm trở nên ít hơn, song quy mô của những công ty này lại rất phát triển. Trong lĩnh vực bán lẻ, mô hình dây chuyền các siêu thị được mở rộng và phát triển ở nhiều thành phố. Đồng thời, các cửa hàng thực phẩm bán lẻ không truyền thống như Wal-Mart và Sam’s Club cũng phát triển không kém phần. Các dịch vụ thương mại điện tử ngày càng đa dạng ở các trung tâm lớn.

Đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, Mỹ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng chính như đóng gói thịt, xay nghiền ngũ cốc. Bên cạnh đó, sự sát nhập một loạt các công ty lớn vào cuối những năm 1980 đã hình thành nên các công ty có quy mô hoạt động lớn mạnh với nhiều nhãn hiệu sản phẩm khác nhau. Kể từ giữa thập kỷ 1960, Mỹ bắt đầu chú trọng nhiều đến các loại thực phẩm có nhãn hiệu. 

Do thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nên chiến lược của các công ty thực phẩm cũng phải thay đổi theo. Hiện nay, 2/3 các hộ gia đình xem truyền hình cáp trong khi đó, con số này trong năm 1980 chỉ là 1/10. Nếu như giờ đây khoảng 1/6 các hộ gia đình ở Mỹ nói thêm 1 ngoại ngữ nữa ngoài tiếng Anh, thì trong năm 1980 chỉ có 1/10. Những biến đổi trên cùng với một số xu hướng khác có thể dẫn đến sự phân chia trên thị trường tiêu dùng.

Slotting 

Những biến chuyển về mặt cơ cấu đang làm nảy sinh nhiều hình thức kinh doanh mới với số lượng hợp đồng lớn hơn, liên kết chặt chẽ hơn và có nhiều thoả thuận ưu đãi hơn cũng như chủng loại các mặt hàng, quản lý dây chuyền cung ứng đa dạng hơn. Một số người cho rằng vấn đề bản quyền sản phẩm hiện giờ đang tăng mạnh, và bằng chứng gần đây cho thấy các cửa hàng bán lẻ cũng có xu hướng sử dụng nhãn hiệu tư nhân riêng. Một số nhà chế biến có xu hướng phát triển dây chuyền cung ứng thống nhất hơn (công nghiệp chế biến thịt là một ví dụ điển hình). Nhờ những hình thức mới này, sản phẩm sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn từ khâu sản xuất đến lưu thông, tiêu dùng.

Nguồn: USDA. 2000.



Và các nhà bán buôn, chi nhánh, đại lý là nguồn cung cấp chính cho các siêu thị và của hàng bán lẻ. Ngoài ra ở Mỹ có một hệ thống các nhà kho lạnh chuyên lưu trữ các nông sản tươi. Hàng hoá từ các nhà nhập khấuHẽ chuyển đến các nhà kho sau đó sẽ phân phối đến hệ thống siêu thị. Tuy nhiên, đối với một số loại sản phẩm như trứng, hoa qủa thì các trang trại cũng thực hiện một số công đoạn chế biến như đóng gói, dãn nhãn (tên của trang trại) và bán trực tiếp cho siêu thị. 

	Hộp 2: Nhà kho (warehouse) Basha




Gọi là Warehouse, đây là một hệ thống các của hàng rất lớn gồm trên 130 siêu thị với trên 10 ngàn công nhân. Basha nhập khẩu hàng thực phẩm, chủ yếu là rau quả từ rất nhiều nước khác nhau như Thái Lan, Philipin, Mexico, Guatemala, Ecuado phân phối cho các siêu thị và từ đó bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Basha cũng là nhà phân phối các sản phẩm sản xuất trong nước. Các của hàng/siêu thị của Bashas có mặt ở nhiều Bang. 

Để có thể phân phối và lưu kho mạnh mẽ như thế, Basha có một kho hàng cực kỳ rộng lớn với các trang thiết bị bảo quản rất hiện đại và phù hợp cho từng loại rau quả khác nhau. Nhóm khảo sát cũng đã đến tham quan  kho hàng của Bashas và thấy rằng đây thực sự là kho hàng rất lớn và hiện đại. Bashas có các phòng lưu kho lạnh với các nhiệt độ từ 10 0C cho đến dưới 00C  khác nhau để bảo quản tốt nhất, lâu nhất  các loại rau quả. Đồng thời Bashas cũng có hệ thống các xe tải lạnh rất lớn để vận chuyển hàng tới các siêu thị hay của hàng.

Bên cạnh trang thiết bị đầy đủ, hiện đại đảm bảo chất lượng rau quả được lâu, Bashas còn có hệ thống kiểm tra chất lượng rất cẩn thận các lô hàng nhập khẩu vào. Tất cả các lô hàng chất lượng kém, không đồng đều bị Bashas loại ra và không được phân phối tới các siêu thị để bán cho người tiêu dùng.

Nguồn: Tài liệu tổng hợp từ chuyến tham quan, khảo sát thị trường Mỹ ở bang Arizona. 11/2002.




Trong hệ thống kênh marketing, vai trò siêu thị rất quan trọng trong việc đem sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Đây cũng chính là đường đi rất quan trọng của một số sản phẩm nói chung và nông sản nói riêng của Trung Quốc xâm nhập và thị trường Mỹ. Các siêu thị Trung Quốc được thành lập trên thị trường Mỹ, bán các sản phẩm của các công ty Trung Quốc, phục vụ nhu cầu của người Trung Quốc, người Việt và các người châu á khác và kể cả người Mỹ. 

Về các kênh hàng nông sản vào thị trường Mỹ, là những gợi ý quan trọng đối với Việt Nam, có một số hướng sau:

· Thứ nhất, tự tổ chức kênh, nhãn hiệu sản phẩm của bản thân: đây là trường hợp mà các công ty nước ngoài từ xuất khẩu độc lập vào thị trường Mỹ. Tên, nhãn và nguồn gốc sản phẩm là hoàn toàn của các quốc gia xuất khẩu hay tên của công ty xuất khẩu. Việc tiêu thụ sản phẩm có thể phải qua một số tri nhánh của công ty ở Mỹ hay qua các nhà phân phối của Mỹ. Tuy nhiên trường hợp này phải là các công ty hay sản phẩm có danh tiếng rất lớn và phải mất không ít thời gian để quảng cáo đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và việc quan trọng là cần phải lắm bắt được thị hiếu của người Mỹ, những quy định rất chặt chẽ khi nhập khẩu vào thị trường này. Nếu không chắc chắn sẽ bị thất bại. Trong những năm qua, cà phê  Côlômbia đã rất thành công trong xâm nhập, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mỹ với tên hiệu của nước xuất xứ.

	Hộp 3: Câu chuyện thương hiệu cà phê
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liên đoàn Nông Dân trồng cà phê quốc gia (FNC): Được thành lập từ năm 1927 vì sự phồn thịnh của nông dân trông cà phê Colombia  FNC bao gồm gần như toàn bộ những người trồng cà phê Colombia (cafeteros), với số lượng trên 500.000 thành viên. 
Bằng việc gia nhập hiệp hội- một tổ chức lớn duy nhất- những người nông dân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và tăng thêm sức mạnh của mình. Điều này đặc biệt quan trọng vì hiện nay quy mô trung bình của một trang trại cá nhân ở Colombia vào khoảng 2 ha. Mục đích thành lập Liên đoàn là vì lợi ích của tất cả nông dân trồng cà phê. Mọi quyền lợi đều vì nông dân trồng cà phê và cộng đồng. Một đóng góp trực tiếp và quan trọng nữa của Liên đoàn là ngày nay cà phê Colombia được bán trên thị trường thế giới với giá tương đối cao, góp phần mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho các thành viên trong hiệp hội. 

FCN đại diện cho các thành viên trong thương mại cà phê và hết sức thành công. Điều này đã được kiểm chứng từ hơn 70 năm qua. 

Đảm bảo giá: bước đệm giúp nông dân chống lại những biến động bất thường và khó lường của thị trường cà phê quốc tế. Tham gia hiệp hội, những người nông dân được đảm bảo có thu nhập đầy đủ và ổn định.

Khoản doanh thu tăng thêm khi giá trên thị trường thế giới tăng cao sẽ được để giành cho việc duy trì mức giá tối thiểu đề phòng lúc tình hình giá trên thị trường thế giới giảm sút. Ví dụ trong những năm đầu thập niên 90, với cơ chế này nông dân trồng cà phê Colombia đã được bù đắp 1,5 tỷ đô la thua lỗ. Tham gia Liên đoàn, nông dân được trả tiền trực tiếp và điều quan trọng là Liên đoàn luôn luôn mua cà phê của các thành viên. Tuy nhiên, người nông dân không bắt buộc phải bán cà phê cho Liên đoàn, bởi vì FCN không phải là một tổ chức độc quyền thương mại. Thực tế, có đến hơn 50 công ty xuất  khẩu tư nhân và hơn 40 hợp tác xã tham gia vào các hoạt động kinh doanh cà phê ở Colombia.

ĐầU TƯ TRONG Cộng Đồng

Việc đầu tư nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng - như xây dựng các rường học, đường sá và các trung tâm y tế- là một cách chuyển lợi ích từ FNC sang cộng đồng, có tác dụng  nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu con người.

Chất lượng: Chất lượng cao, ổn định là nhân tố quyết định sống còn nhằm đảm bảo sự nổi tiếng của cà phê Colômbia trên toàn thế giới, bởi vậy mới đảm được thu nhập cao cho người trồng cà phê.

FNC có hơn 800 chuyên gia cố vấn nông nghiệp, sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động của tổ chức và hiện đang làm việc trong các trường đại học và cao đẳng nông nghiệp. Liên đoàn sở hữu một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển cà phê hàng đầu với hơn 100 nhà khoa học và hoá học. Ngoài ra, còn nhiều các trang trại thử nghiệm khác. Phát triển và truyền bá rộng rãi các phương pháp sản xuất và gieo trồng sinh học là trọng tâm của chương trình nghiên cứu và phát triển.

Tăng thêm Giá trị gia tăng cho Sản phẩm cà phê Colombia

FNC đã xây dựng một trong những nhà máy chế biến cà phê khô-lạnh lớn nhất thế giới tại Chinchino, vùng trồng cà phê lớn nhất của Colombia. Nhà máy đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người, đem lại nhiều cơ hội kinh doanh và phổ biến các kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật tiên tiến. Nhà máy này được FCN quản lý toàn diện chặt chẽ. 

Đa dạng hoá cây trồng: Diễn biến thị trường cà phê thế giới những năm qua không lấy gì làm sáng sủa và với mục tiêu tăng năng suất FNC đã khuyến khích nông dân trong các khu vực trồng cà phê trồng thêm các loại cây khác nhằm tránh sự phụ thuộc quá mức vào cây cà phê. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy tầm nhìn xa và những kế hoạch mang tính chiến lược thực tế của FCN.

Quảng bá thương hiệu cà phê colombia: FNC hiện sử dụng tất cả các phương tiện quảng cáo và marketing hiện đại nhằm nâng cao tên tuổi cà phê Colombia trên khắp thế giới. Những bước đi cẩn trọng giúp khách hàng nhận thức đúng đắn và am hiểu nhiều hơn đối với cà phê Colombia  và vì vậy, tạo điều kiện thuận lợi để cà phê Colombia thâm nhập thị trường.

Một tổ chức dân chủ và công bằng

FNC thật sự là một tổ chức dân chủ, hoàn toàn được lãnh đạo bởi những người trồng cà phê. Để đảm bảo tính dân chủ, tổ chức được thành lập theo cấu trúc 3 đại diện, dựa trên nguyên tắc bỏ phiếu giống như quốc hội lựa chọn các thành viên. Tất cả những người đại diện, ở các cấp độ đều là nông dân trồng cà phê.

70 năm thành công trong thương mại và kinh doanh hợp lý FNC: 

· Được tạo lập và điều hành bởi chính những người nông dân trồng cà phê- không chịu sự quản lý nào từ chính phủ hay các tổ chức quốc tế.

· Là một tổ chức phi chính trị. Điều này tạo nên sự ổn định lớn

· Hoạt động như một doanh nghiệp thương mại, nên trách nhiệm đè nặng lên vai các nhà quản lý và các nhân viên.

· Không có sự độc quyền. Việc xuất hiện các nhà xuất khẩu cà phê khác ở Colombia chỉ là sự đảm bảo rằng Liên đoàn thực hiện những điều tốt nhất cho các thành viên.

· được xây dựng trên sự cân đối giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung- một cách thức để đem lại hiệu quả lớn nhất cho những người trồng cà phê.

Chiến lược quảng cáo

FNC được thành lập từ năm 1926, là một tổ chức kinh doanh độc lập, tập hợp những người trồng cà phê ở Colombia. Chỉ trong phạm vi lãnh thổ Colombia, liên đoàn đã cung cấp một mạng lưới giám định và kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất cho cà phê Colombia. Trên khắp thế giới, các văn phòng của Liên đoàn ở khắp các quốc gia với các kênh thông tin đại chúng và giao thương hợp lý nhằm khuếch trương và thúc đẩy tiêu dùng cà phê Colombia. 

Để tiếp thị , việc trước tiên là FCN để người tiêu dùng biết tại sao cà phê Colombia lại ngon hơn so với cà phê các nước khác, sau đó mới nói cho họ về các chương trình chăm sóc và lượng nhân công cần dùng để trồng và chăm sóc cây cà phê cũng như là các điều kiện khí hậu thuận lợi không dễ thấy ở các quốc gia khác.

Chiến dịch chiếm lĩnh thị trường mang tính giáo dục ban đầu bao gồm các hình ảnh trên vô tuyến cho thấy nông dân đang cẩn thận hái nhặt từng hạt cà phê chín trên các cánh đồng cà phê với người dẫn chương trình là Juan Valdez, người phát ngôn lâu nay của cà phê Colombia. Những hình ảnh này giúp người tiêu dùng hiểu rằng, các hạt cà phê Colombia được trồng và hái  bởi những người rất chuyên nghiệp, không có hoặc có rất ít sự trợ giúp từ máy móc trong các điều kiên khí hậu tuyệt vời, nhiều mưa, nắng và đất phì nhiêu được tạo ra bởi các dòng nham thạch. Với ấn tượng trên, người tiêu dùng bị lôi cuốn bởi sự ưu việt của cà phê Colombia. Chiến dịch này bắt đầu từ đầu thập kỷ 60 và kéo dài cho đến những năm 80. Phần lớn thói quen của những người tiêu dùng thập niên 80 quan tâm đến chất lượng nên   Colombia đã mở một chiến dịch nhằm vào phân đoạn thị trường này và để lại ấn tượng sâu rộng.

Đây cũng là mở đầu của chiến lược gây ấn tượng mà mục tiêu chính là tạo ra một hình ảnh đẹp đối với cà phê Colombia trong con mắt những người tiêu dùng cũng như là sự khác biệt so với cà phê các nước khác. Chiến dịch này tập trung minh hoạ những hình ảnh mang tính khôi hài và sành điệu với nhu cầu thượng hạng. Các phương tiện như máy bay, tàu hoả, ô tô đều chuyển sang mua được cà phê từ Colombia. Và chiến dịch này đã dành được các giải thưởng uy tín của ngành bao gồm Effies, CLIO và ADDY, miêu tả sinh động cà phê Comlombia dưới ánh đèn lung tinh với những giải thưởng quý giá, càng làm cho thương hiệu thêm nổi  bật. 

Do vậy, người tiêu dùng sẵn sàng dùng Cà phê Colombia vì 2 lý do: Thứ nhất, họ hiểu rằng một sản phẩm chất lượng tốt đi cùng với hình ảnh đầy ấn tượng sẽ là lựa chọn số một. Thứ 2, chiến dịch này bắt đầu từ thập 80, cho đến nay vẫn không có nhiều sự thay đổi, dần thấm vào tiềm thức của người tiêu dùng. Ngày nay, để lôi kéo người tiêu dùng mua sản phẩm, họ cần phải biết mua ở đâu và mua như thế nào. Cà phê Colombia không phải là một thương hiệu, Colombbia chỉ là một thuật ngữ chỉ xuất xứ của cà phê trong muôn vàn thương hiệu cà phê.  Phần lớn các thương hiệu cà phê là sản phẩm được trộn lẫn giữa cà phê Colombia với cà phê của các nước khác. Rất nhiều các nhà rang xay rất chú ý đến chất lượng cà phê, nên họ chọn hoàn toàn 100% cà phê COLOMBIA. Với mục đích đảm bảo rằng thương hiệu này 100% là cà phê Colombia,  FNC đã thiết kế một biểu tượng trên đó thể hiện tấy cả các thương hiệu cà phê có nguồn gốc từ Colombia- Hình ảnh Juan Valdez và biểu tượng.

Tờ quảng cáo bìa được tạo ra cùng với logo được bố trí trông khá bắt mắt theo những cách độc đáo chẳng hạn như hình ảnh một con bò đang kêu “vừa đủ kem cho cà phê Colombia”, hay một câu đố vui, những hình ảnh về kim tự tháp Ai Cập hoặc hình ảnh một chiếc vợt tennis.

Ngoài ra, một chiến dịch quảng cáo qua vô tuyến với hình ảnh Juan Valdez và con la thân tín của mình xuất hiện trong một tủ bát đĩa trong nhà bếp hay trên một góc siêu thị. Theo những các quảng cáo hết sức đơn giản như vậy, người tiêu dùng sẽ dễ dàng nhận ra thương hiệu cà phê Colombia 100%  nghĩa là chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Juan Valdez trên các bao bì hay lon hộp cà phê.

Chiến lược này đã bắt đầu được thực hiện ngay sau khi logo-biểu tượng đó được tạo ra năm 1981 và vẫn tiếp tục dùng cho đến ngày hôm nay để nhắc nhở người tiêu dùng làm thế nào có thể mua đúng sản phẩm.


Những năm thập kỷ 90: Chiến lược ”Thưởng thức cuộc sống với ly cà phê”. Những năm 1990 đã đánh dấu một làn sóng hình thành các quán bar cà phê với khách hàng phần nhiều gồm những thanh niên trẻ tuổi- một thế hệ khách hàng mới. 

Cà phê Colombia đã nhận ra tập khách hàng tiềm năng trẻ tuổi, vì vậy họ đã tạo ra một chiến lược song song với hình ảnh Juan Valdez “đang ngâm nghi ly cà phê” hay đang nở một nụ cười với những môn thể thao mạo hiểm như  lướt sóng, trượt tuyết và tàu lượn.

Chiến dịch này bắt đầu từ những năm 1994 và song hành với hình ảnh và logo-biểu tượng nhắc nhở những người tiêu dùng trẻ tuổi nên uống cà phê Colombia như là một cách cảm nhận cuộc sống thú vị.

Nguồn: Tài liệu tổng hợp từ chuyến tham quan, khảo sát thị trường Mỹ ở bang Arizona. 11/2002.




· Thứ hai, đóng gói, xuất khẩu và lấy tên của các công ty Mỹ: Trường hợp này cũng khá phổ biến nhất là đối với sản phẩm của các công ty lớn/hãng lớn của Mỹ như Dole hay Fruit Libby có chi nhánh tại nước ngoài, họ đóng hộp, dấn nhãn tại các nước bản địa rồi lấy tên sản phẩm của Dole hay Fruit Libby đem về bán trên thị trường Mỹ. Trường hợp phổ biến nhất mà khi khảo sát trên thị trường Mỹ nhóm nghiên cứu là đối với trường hợp của dứa hộp Thái Lan và Philippin. Mặc dù trên bao bì có ghi là "Product of Philipin" (sản phẩm của Philipin) nhưng nhãn hiệu hàng hoá là DOLE. Đây cũng là một kênh xâm nhập vào thị trường Mỹ rất phổ biến và hiệu quả, đồng thời có thể quảng bá phẩn phẩm của Việt Nam trên thị trường Mỹ, nhất là đối với trường hợp của sản phẩm tương tự là dứa đống hộp của Việt Nam. Hay là ngay cả với các loại quả tươi (như sản phẩm chuối từ nam Mỹ, xoài...) bán ở các siêu thị, chợ cũng thế, chỉ có một số loại mang nhãn hiệu "product of Mexico" (sản phẩm của Mexico), "product of Ecuador" hay "Product of Guatemala"  còn rất nhiều loại thì vẫn mang chủ hiệu của DOLE. 

Kênh này sẽ giúp các sản phẩm có thể xâm nhập vào khách hàng người Mỹ hơn. Vì thực chất xây dựng thương hiệu sản phẩm bán cho dân Mỹ tại thị trường Mỹ mới là vấn đề là khó. Và vấn đề này cần rất nhiều thời gian và quảng cáo. Những vấn đề này sẽ là không dễ và mất nhiều chi phí.       

	Hộp 4: Công ty thực phẩm Dole
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Được thành lập năm 1851 tại Ha Oai, với doanh thu năm 2001 là 4,4 tỉ USD, Công ty thực phẩm Dole là một nhà sản xuất hàng đầu thế giới về rau quả tươi chất lượng cao, các loại hoa tươi, đồng thời cũng là một thị trường đang ngày càng lớn mạnh về thực phẩm đóng gói. Dole có trụ sở ở hơn 90 nước trên thế giới với gần 59.000 nhân sự.

Dole cung cấp chuối, dứa tươi, măng tây, xoài, đu đủ, các hoa quả khác cùng với các loại rau có nguồn gốc từ Philippin, Thái Lan và Ecuador, sau đó bán ra các thị trường chủ yếu ở Châu á, úc và Trung Đông. Bên cạnh đó, Dole còn cung cấp các loại hoa quả có múi, rau quả non như măng tây, bông cải xanh, cà chua, bắp cải, rau diếp từ Bắc Phi, úc, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Phi, Chilê và một số nước khác để tiêu thụ trên các thị trường Châu á, chủ yếu là Nhật Bản. Tại Nhật Bản, công ty này cũng là nhà phân phối trực tiếp các loại quả sản xuất trong nước, những sản phẩm rau quả khác có giá trị gia tăng cao.

Dole có 13 trung tâm phân phối rau quả tươi tại Nhật Bản thông qua hình thức liên doanh với các nhà phân phối địa phương. Đồng thời, Dole cũng có các cơ sở phân phối tại Philippin và Hồng Kông. Tại Trung Quốc, Dole có một trung tâm chế biến và phân phối rau quả tại Thượng Hải. Với tư cách ban đầu là một liên doanh, vào tháng 2/2001, Dole đã mua lại toàn bộ phần liên kết của đối tác để trở thành một nhà máy độc lập. Công ty này cũng sở hữu một nhà máy chế biến rau tại Thanh Đảo chuyên sản xuất các sản phẩm rau gia tăng giá trị cung cấp cho thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. 

Bộ phận sản xuất thực phẩm đóng gói của Dole điều hành 3 nhà máy đóng hộp tại Châu á : 2 nhà máy ở Thái Lan và 1 nhà máy ở Philippin. Những nhà máy này cung cấp sản phẩm cho Bắc Phi, Châu Âu, Châu á, Châu úc và khu vực Trung Đông. Thêm vào đó, 3 nhà máy này đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của mình trong đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, trong đó bao gồm cốc nhựa và các túi nhỏ. Dứa được sử dụng ở đây đều có xuất xứ từ các trang trại lớn của Dole, từ các nông dân trồng dứa độc lập ở Philippin và Thái Lan. 

Công ty TNHH Snow Dole - một liên doanh giữa Dole và Công ty Sữa Snow Brand của Nhật Bản, chuyên chế biến và phân phối các loại món tráng miệng đông lạnh, dứa hộp và các loại thực phẩm chế biến khác tại Nhật Bản. Dole đã cấp quyền sử dụng các nhãn hiệu cho Snow Dole, trong đó có nhãn hiệu DOLE.

Nguồn: Tài liệu tổng hợp từ chuyến tham quan, khảo sát thị trường Mỹ ở bang Arizona. 11/2002.




· Thứ ba, đưa hàng hoá sang phục vụ khách hàng là Việt Kiều trước, sau đó tìm hiểu thị thị hiếu, thói quen để mở rộng, thu hút khách hàng là người Mỹ. Đây cũng là một kênh xâm nhập vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên kênh này yêu cầu Việt Nam phải có một hệ thống phân phối tới tay người tiêu dùng như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mexico. Các nước như Trung Quốc hay Mexico họ có nhiều dân sống tại Mỹ và họ có một số siêu thị/chợ mà chủ là những người nước này. Vì thế họ cung cấp hàng cho các siêu thị này và phục vụ chủ yếu cho những người dân của họ đang sống tại Mỹ. Nhóm khảo sát cũng đến một số siêu thị của Mexico (Farmily market) hay Lee Lee (của Trung Quốc) tại bang Arizona và thấy rằng hàng Việt Nam (kể cả rau quả hay cà phê) hầu như là không có. Chỉ có một số sản phẩm của Việt Nam (chỉ bày ở siêu thị Lee Lee) như giò, nhãn thì chất lượng rất thấp và do người Việt Nam ở Califolia cung cấp. Vì thế nếu muốn xâm nhập vào thị trường Mỹ qua kênh này cũng không phải dễ dàng, nhất là phải chịu sự cạnh tranh rất mạnh của các đối thủ từ Châu á và Nam Mỹ.   

Một số vấn đề lưu ý khi hàng hoá xâm nhập vào thị trường Mỹ

a. Quy định và kiểm tra hàng hoá

Một trong những vấn đề lớn nhất mà các nhà xuất khẩu muốn xâm nhập được vào thị trường Mỹ là phải tuân thủ các quy định và sự kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt của các cơ quan Mỹ, nhất là sự kiểm tra của Hải Quan, Cơ quan kiểm tra thực phẩm và thuốc (Food and Drug Administration-FDA), và Phòng Nông nghiệp Mỹ (USDA).


Cũng như nhiều quốc gia khác, Mỹ cũng có những quy định cho phép những loại nông sản nào được phép nhập vào Mỹ. Mỹ quy định từng loại rất cụ thể những loại cho tất cả các nước được nhập vào và những loại mà các nước riêng biệt được nhập vào Mỹ. Và những quy định này được Cơ quan kiểm tra thực phẩm và thuốc điều chỉnh tuỳ thuộc vào tình hình biến động của từng mặt hàng. Chính vì thế khi phát hiện bệnh bò điên, Mỹ ra quy định cấp nhập khẩu thịt bò từ Anh vì nghi ngờ đây là một trong những nước phát sinh bệnh này đầu tiên. 


 Tất nhiên sự kiểm tra chặt chẽ vào thị trường Mỹ là đối với tất cả các mặt hàng, tuy nhiên đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm thì càng nghiêm ngặt hơn vì ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của người tiêu dùng. mà ở Mỹ thì vấn đề này được coi trọng hàng đầu. Ngoài những luật lệ nghiêm ngặt, dĩ nhiên là Chính phủ không thể đi kiểm tra tất cả các lô hàng hay có đủ nhân lực để kiểm tra mỗi ngày. Nhưng nếu người tiêu dùng mua thực phẩm thiu, hỏng về, ăn uống mà bị ngộ độc thì là một vấn đề rất lớn. To thì các nhà sản xuất, phân phối sẽ bị phá sản, sản phẩm bị cấp nhập, còn nhỏ thì các nhà sản xuất, phân phối bị đền rất nặng, tới tiền triệu USD.  Vì thế các nhà sản xuất hay nhập khẩu sợ lắm. Nhất là các sản phẩm nhập từ các nước đang phát triển như Việt Nam, Thái Lan hay Philipin thì lại càng phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ hơn so với sản phẩm nhập từ các nước phát triển. 


Chính vì thế, để có thể hiểu biết về những quy định, sự kiểm tra sản phẩm để tránh những hậu quả sau này thì Bộ Nông nghiệp &PTNT nên phối hợp cùng FDA hay USDA giúp các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ hiểu thật kỹ những quy định về xuất nhập khẩu, chất lượng sản phẩm nhập vào thị trường Mỹ. 

b. Cạnh tranh mạnh

Thị trường Mỹ là thị trường cạnh tranh rất lớn. Và bên cạnh yếu tố chất lượng, giá cả là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá liệu các sản phẩm của Việt Nam có thể cạnh tranh và đứng trên thị trường Mỹ hay không. Một trong những khó khăn của Việt Nam là khoảng cách giữa Việt Nam và Mỹ là rất lớn vì thế chi phí vận chuyển sẽ chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành, đấy là chưa nói đến việc vận chuyển dài ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nông sản, nhất là đối với các loại rau quả tươi. Đường tàu thuỷ, từ cảng Sài Gòn, Hải Phòng  qua los Angeles là 21 ngày, miami là 40 ngày và New york là 45 ngày. Chính vì thế trái cây tươi sẽ rất khó giữ được những hương vị gốc của nó.

Trong khi đó một số đối thủ cạnh tranh khác lại rất gần Mỹ như Mexico, guatmela, Ecuador (xuất khẩu rau qủa sang Mỹ), Colombia, Brazil (xuất khẩu cà phê sang Mỹ). Đấy là chúng ta chưa nói đến sự cạnh tranh từ các đối thủ khác như Thái Lan, Philipin…Chính vì thế hàng nông sản của Việt Nam như quả tươi, cà phê sẽ phải chịu sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, ngay cả một số loại đặc sản như Thanh Long, vú sữa.   

c. Hiểu biết thị hiếu, tập quán của người tiêu dùng Mỹ

Đây luôn là vấn đề không thể thiếu nếu chúng ta muốn xâm nhập vào bất kỳ thị trường nào. Ngay như đối với cà phê, khi đến tham quan một vài siêu thị Trung Quốc, chúng tôi thấy có bày bán sản phẩm cà phê của vinacafe (gói pha sẵn uống liến), nhưng gói cà phê trông rất cũ và bao gói bạc mầu. Những sản phẩm này đã được bày rất lâu nhưng không có ai mua, do nhãn hiệu chưa được quảng cáo và hơn nữa logo, bao gói của chúng ta, theo người bán hàng cho biết, không sinh động và đẹp bằng của các nước khác như hiệu Colombia.

Các sản phẩm cà phê của ta thường là pha từng gói một và uống liền. Tuy nhiên, đối với người Mỹ họ rất tiết kiệm thời gian nên trong cơ quan họ thường có máy pha cà phê và mỗi lần pha 20-30 chén cho những người khác. Thị trường tiêu thụ ở các cơ quan này là rất lớn. Chính vì thế, gói cà phê từng gói một lại không thích hợp. Nhóm nghiên cứu có phỏng vấn một khách hàng và anh cho biết, khi được giới thiệu cà phê Trung Nguyên, anh uống thử và thấy rất ngon không kém gì những sản phẩm cà phê khác. Anh mang đến cơ quan giới thiệu với mọi người, phải pha từng chén một mời mọi người uống, mọi người đều khen ngon nhưng mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Vì thế nếu có những gói có thể pha 15-20 tách một lúc thì có thể sẽ hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, tên sản phẩm cũng là một vấn đề rất quan trọng. Một trong những vấn đề mà khách hàng Mỹ không mua cà phê nhãn hiệu Trung Nguyên vì tên “Trung Nguyên” là rất khó gọi/phát âm đối với người Mỹ. Không dễ gọi, dễ nhớ thì sẽ không gây ấn tượng đối với người tiêu dùng và như thế có nghĩa là chúng ta đã gặp khó khăn từ chiến dịch đầu tiên. Có thể nói đây cũng là một thất bại trong các chính sách xâm nhập thị trường. 

4. Triển vọng thị trường nông sản Mỹ

Các nhân tố bên ngoài ngành nông nghiệp lại có ảnh hưởng lớn đến ngành, đặc biệt trong thời kỳ xáo trộn kinh tế vĩ mô từ giữa năm 1997. Có 4 nhân tố kinh tế vĩ mô quan trọng lý giải về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1997-98 đối với ngành nông nghiệp, đó là:

· Tăng thu nhập

· Biến động của tỷ giá hối đoái

· Những thay đổi về điều kiện thương mại

· Thay đổi về lãi suất và khả năng tín dụng

Trong khi mức tăng trưởng dự kiến của kinh tế vĩ mô Mỹ thấp hơn so với thực tế trong 5 năm qua thì xu hướng của 10-20 năm tới lại khá khả quan. Chưa bao giờ kể từ năm 1976, mức tăng trưởng bình quân lại đạt 2,6% như giả thiết đặt ra trong giai đoạn từ 1999-2009.

USDA đưa ra dự báo về những chỉ số kinh tế vĩ mô chính của Mỹ là: 

· Tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến là 2,6%. Thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên mức 2,5%/năm. Mức tăng về thu nhập cá nhân phần lớn sẽ bù đắp dự tăng lên về lượng lao động thực tế với tỷ lệ thất nghiệp bình quân 5,0%. Trái với tỷ lệ tiết kiệm thấp của năm 1999, dự kiến mức tiết kiệm cá nhân sẽ tăng lên vì thế cũng góp phần làm cho tốc độ tăng GDP năm 2000 và 2001 chậm lại.

· Các khoản đầu tư đòi hỏi phải có được tốc độ tăng năng suất cao bao hàm cả phần tiết kiệm trong nước so với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Điều này khiến cho cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt và sẽ hạn chế sự sụt giảm mạnh của tỷ lệ lãi suất dài hạn mặc dù thặng dư ngân sách và tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tăng nhẹ. Thâm hụt thương mại triền miên sẽ dẫn tới sự sụt giảm giá trị của đồng đôla. Tuy nhiên, mức tăng của nhập khẩu dự kiến sẽ không nhiều bởi giá trị thực tế của đồng đô la không bị giảm mạnh. 

Đối với nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến Mỹ. Cuộc khủng hoảng bên ngoài về một chừng mực nào đó lại khiến cho mức thu nhập của Mỹ tăng lên. Một phần là do dòng vốn đầu tư chuyển từ các nước đang phát triển sang Mỹ mạnh hơn, làm lãi suất giảm. Tuy nhiên, thu nhập của người dân tại Mỹ cao hơn chỉ làm tăng thêm một lượng nhỏ nhu cầu về nông sản trong nước bởi Mỹ là nước có mức thu nhập tương đối cao và chi tiêu dành cho lương thực và thực phẩm chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập. Nền nông nghiệp Mỹ bị tác động nhiều hơn bởi sự lên giá của đồng đô la, làm giảm sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Mỹ và khiến cho giá hàng hóa tính bằng đồng đô la thấp hơn. Hơn nữa, do đồng tiền của các đối thủ cạnh tranh mất giá so với đồng đô la nên ở một mức độ nào đó, khả năng cạnh tranh của các nước này được nâng lên.

Đồng đô la mạnh hơn dẫn đến sự sụt giảm của nông sản Mỹ về mặt thương mại. Đó là do giá nông sản giảm tương đối so với các sản phẩm khác. Hậu quả là, thu nhập trong ngành nông nghiệp thấp hơn so với ngành phi nông nghiệp. Tỷ lệ lãi suất thấp và khả năng tín dụng cao của Mỹ cũng là nguyên nhận dẫn đến sự giảm đi về mặt chi phí. Chi phí sử dụng tín dụng tương đối thấp so với tỷ lệ tài sản trên dư nợ. Nhìn chung, kinh tế nông thôn thiệt hại chút ít do tác động của cuộc khủng hoảng bởi các khoản thua lỗ trong xuất khẩu nông sản và các sản phẩm đã chế biến hầu hết được bù đắp bởi sự gia tăng của các ngành khác. Mặc dù ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất và nông nghiệp, sự tăng lên về thu nhập cũng nâng đỡ phần nào toàn bộ nền kinh tế Mỹ trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

4.1. Nhu cầu nhập khẩu ngắn hạn

Về ngắn hạn, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nghề vườn sẽ tăng mạnh. Dự báo trong một vài năm tới giá trị nhập khẩu nông sản của Mỹ đạt mức 43 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm 2002. Nguyên nhân là do lượng rau quả nhập khẩu tăng mạnh. Trong đó có các sản phẩm trái cây tươi và nước trái cây, rượu và nước ngọt, rau tươi và rau đã qua chế biến. Đồng thời, thịt và ngũ cốc dự tính cũng tăng khá. Ngoài ra, một số sản phẩm khác như hạt có dầu và các sản phẩm, cacao, socola và các sản phẩm chế biến từ đường cũng tăng đáng kể.

Do nhu cầu rau quả cũng như đồ uống (bao gồm rượu, bia) ở Mỹ tăng mạnh nên nhập khẩu sản phẩm vườn tăng đáng kể. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu phải kể đến nho không hạt nhập từ Chilê, súp lơ và cải xanh từ Mehico, khoai tây từ Canada, và tỏi từ Trung Quốc. Tiếp đó là các loại rượu được nhập khẩu từ Chilê, ý, Pháp và Tây Ban Nha và bia từ Mehico và Hà Lan. Về mặt khối lượng, rau quả nhập khẩu tăng thêm 400.000 tấn, song vẫn giảm so với năm trước đó. Do sản lượng thịt đỏ giảm và giá tăng cao nên lợi nhuận từ nhập khẩu giá súc sẽ tăng mạnh. 

4.2. Nhu cầu nhập khẩu dài hạn

Dự báo, trong dài hạn nhờ nguồn cung phong phú và nhu cầu tăng mạnh nên tăng trưởng thương mại nông sản của toàn cầu nói chung và Mỹ nói riêng khá mạnh. Với triển vọng kinh tế sáng sủa ở hầu hết các nước châu á, Mỹ La tinh, Bắc Phi và khá vững ở các nước đang phát triển cùng với xu hướng tự do thương mại hơn trong các cuộc cải cách chính sách của mỗi nước và những thoả thuận đa phương hiện nay, viễn cảnh thương mại rất lạc quan. Xu thế mở rộng thương mại ở các khu vực trên dự kiến sẽ diễn ra mạnh mẽ, vực dậy những nền kinh tế ốm yếu ở phần lớn khu vực châu á, châu Phi và Liên Xô cũ. Ước tính xuất khẩu nông sản của Mỹ sẽ tăng từ 53,6 tỷ USD năm 1998 lên 76 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng 4,5%/năm.

Biểu 7: Dự báo thương mại nông sản của Mỹ đến năm 2009 (tỷ USD)
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Nguồn: USDA. 2000.

Mặc dù cầu tăng mạnh nhưng giá cả của các loại hàng hoá và giá trị thương mại của Mỹ và thế giới vẫn thấp trong trung hạn. Nguyên nhân chính là do khối lượng hàng hoá tồn kho lớn và năng suất cũng như sản lượng nông sản của các nước xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh. Tình hình sẽ thay đổi vào dài hạn khi nhu cầu nhập khẩu tăng vững và lượng tồn kho giảm. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi dài hạn đối với giá nông sản vẫn bị kìm hãm bởi sự tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt ở các nước đang có thế mạnh về xuất khẩu.

Dự kiến kim ngạch nhập khẩu nông sản của Mỹ sẽ tăng từ 37 tỷ USD năm tài khoá 1999 lên 51 tỷ USD vào năm 2009 với mức tăng bình quân 3,1%/năm. Từ năm 1995-1999, tốc độ tăng của nhập khẩu nông sản bình quân là 7%/năm chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Mỹ và sự lên giá của đồng đô la. Triển vọng nhập khẩu dài hạn dự kiến sẽ cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP trong thập kỷ tới. 

Biểu 8: Cơ cấu nhập khẩu nông sản của Mỹ năm 2002 (%)
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Nguồn: USDA. 2002.

Biểu 9: Cơ cấu nhập khẩu nông sản của Mỹ năm 2009 (%)
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Nguồn : USDA. 2002.


Trong cơ cấu nhập khẩu các mặt hàng nông sản vào Mỹ, do nhu cầu tiêu thụ rau quả tưoi và chế biến tăng nên nhập khẩu các sản phẩm từ vườn sẽ tăng mạnh. Dự báo giai đoạn 2002-2009, nhập khẩu các sản phẩm vườn tăng 4,1%/năm, từ 17 tỷ USD lên 23 tỷ USD, tỷ trọng sản phẩm vườn trong cơ cấu nhập khẩu từ 43% lên 44%. Trong cùng giai đoạn trên, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm cà phê, cao su, ca cao tăng chậm đạt 1,5%/năm, từ 5,5 tỷ USD lên 5,9 tỷ USD. 
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� Qua thời gian phối hợp cùng với khoa Quản Trị Kinh doanh Nông sản của trường Đại học Arizona (Mỹ) khảo sát nghiên cứu thị trường tại Mỹ 11/2002, đoàn công tác của Trung tâm Thông tin, Bộ Nông nghiệp7PTNT đã tổng hợp và xây dựng kênh marketing nông sản tại Mỹ như trình bày ở Sơ đồ 1. 
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				12/98		260		230																														C¸c n­íc §NA kh¸c		2750		6000		10650		16502										Nigiªria		2,0		2,0

				1/99		267		257																														C¸c n­íc cßn l¹i trªn thÕ giíi		3742		25412		64205		95084										Trung Quèc		133,0		138,9

				2/99		262		239																														(1) ChØ tÝnh 6 n­íc: In®«nªxia, ViÖt Nam, Th¸i Lan , Myanmar, Philippin vµ Campuchia (FASonline, 21.11.01)																		Mianma		9,8		9,9

				3/99		265		218																																																Bangla®Ðt		24,0		23,1

				4/99		240		203																																																NhËt Bn		8,6		8,4

				5/99		250		209																														Tham kho sè liÖu xuÊt khÈu g¹o theo tõng n­íc trªn thÕ giíi trong n¨m 2002																		Ai CËp		3,9		3,8

				6/99		260		221																														§V tÝnh: 1000 tÊn																		§µi Loan		1,4		1,4

				7/99		250		225																														N­íc		1998		1999		2000		2001 (tÝnh ®Õn ngµy 9/11)		2002 ­íc tÝnh								Nga		0,4		0,4

				8/99		230		221																														Achentina		599		654		473		275		250								óc		1,3		0,8

				9/99		222		198		s¶n l­îng g¹o thÕ giíi												th­¬ng m¹i g¹o thÕ giíi																Australia		547		667		617		600		700								(DowJoness 11/4/20010

				10/99		212		193		1997		1998		1999		2000		2001				1997		1998		1999		2000		2001								Burma		94		57		159		500		500

				11/99		232		199		563.7		574.2		585.6		599.4		593.6				18.8		27.27		25.1		22.28		24.39								Trung Quèc		3734		2708		2951		1800		2000

				12/99		233		198																														Ai CËp		426		320		500		550		650

				1/2000		238		202																														Guyana		249		252		167		175		150

				2/2000		238		199																														Ên §é		4666		2752		1449		1600		1500

				3/2000		224		189																														Pakistan		1994		1838		2026		1900		1900

				4/2000		212		180																														§µi Loan		55		113		120		90		90

				5/2000		199		171																														Th¸i Lan		6367		6679		6549		7000		7000

				6/2000		192		166																														Uruguay		628		681		642		700		650

				7/2000		186		167																														ViÖt Nam		3776		4555		3370		3600		4000

				8/2000		185		165																														Liªn minh ch©u ¢u		346		348		308		350		350

				9/2000		178		159																														C¸c n­íc kh¸c		1033		653		809		1240		524

				10/2000		187		161																														Mü		3156		2648		2756		2650		2700

				11/2000		184		156																														Tæng céng		27670		24925		22896		23030		22964

				12/2000		183		157

				1/2001		193		155

				2/2001		193		156								s¶n l­îng g¹o mét sè khu vùc

				3/2001		190		146		2000		2001								1999		2000		2001

				4/2001		163		139		2247		2352						B¾c Mü		8999		9997		9227

				5/2001		167		142		4250		4755						Ch©u Mü La tinh		22060

				6/2001		166		150		5697		5972						Ch©u Phi

				7/2001				153		6394		7703

				8/2001				150										Trung §«ng

				9/2001				156

				10/2001				155

				11/2001				152

				12/2001				159

				1/2002				165.3

				2/2002				172.8

				3/2002				170.8

				4/2002				170.4

				5/2002				178.8

						nhËp khÈu g¹o mét sè khu vùc

								1999

						Ch©u Mü la tinh		2261

						Trung §«ng		3832

						Ch©u Phi		5201

								9329

										2001

										7703

										0.204723178

										5.33		0.0329457364

										4.75		0.1176470588

				1998		1999		2000

				13344		9329		6394

				0		-0.4227368106		-0.1742952085

								5.16

								4.25

						N¨m		G¹o 100% B		G¹o 25% tÊm Super

						1/2001		189.0		155

						2/2001		189.5		156

						3/2001		180.8		146

						4/2001		170.2		139

						5/2001		172.3		142

						6/2001		174.2		150

						7/2001		176.9		153

						8/2001		173.3		150

						9/2001		177.2		156

						10/2001		173.0		155

						11/2001		176.6		152

						12/2001		184.3		159

						1/2002		195.0		165.3

						2/2002		201.0		172.8

						3/2002		194.2		170.8

						4/2002		193.6		170.4

						5/2002		201.4		178.8
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0
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0

0

0

0

0



rubber

		0		0		0
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		0		0		0

		0		0		0
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g¹o 25% tÊm Th¸i Lan

G¹o 25% tÊm Th¸i Lan



Phan bon

		0
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		0

		0

		0

		0

		0

		0
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		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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		0

		0
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pork

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



G¹o 100% B

G¹o 25% tÊm Super



pepper

																																Sè liÖu XK míi nhÊt cña ICO (c¸c nhµ sn xuÊt chÝnh), ®v: ngh×n bao

				Price																														Feb-01		Feb-00		Mar00-Feb01		Mar99-Feb00

				coffee price USD/ton																												Brazil		1,479		1,569		19,999		24,228

						arabica		robusta																								Colombia		976		816		11,539		11,272

				1/98		3996.2222222222		1723																								El Salvador		208		366		2,256		2,108								Arabica		Robusta

				2/98		3950.6666666667		1745																								Guatemala		497		543		4,771		4,661						1/2001		1488		653

				3/98		3440.8888888889		1683																								Costa Rica		224		163		2,027		2,148						2/2001		1390		623

				4/98		3135.7777777778		1738																								Honduras		407		375		2,916		2,145						3/2001		1362		597

				5/98		2775.3333333333		2005																								Peru		44		62		2,298		2,470						4/2001		1264		570

				6/98		2313.1111111111		1625																								Nicaragua		176		234		1,328		1,028						5/2001		1391		576

				7/98		2138.2222222222		1607																								Papua New Guinea		35		34		1,055		1,317						6/2001		1301		581

				8/98		2264.8888888889		1606																								India		499		541		4,460		3,953						7/2001		1228		548

				9/98		2061.3333333333		1661																								Mexico		329		7413		4,659		4,656						8/2001		1125		484

				10/98		2029.3333333333		1758																								Indonesia		255		224		5,248		4,910						9/2001		1063		437

				11/98		2148.2222222222		1916																								Vietnam		1,516		937		11,958		8,651						10/2001		1019		397

				12/98		2228.4444444444		1923		2706.8703703704		1749.1666666667																				Ivory Coast		131		234		5,793		2,435						11/2001		1038		442

				1/99		2209.5555555556		1801																								Cameroon		106		84		1,222		1,200						12/2001		1041.4		398.4

				2/99		2038.2222222222		1705																								Uganda		296		208		2,642		3,519						1/2002		1085.3		377.3

				3/99		1975.5555555556		1629																								Tæng sè		7,639		7,522		88,608		85,702						2/2002		1039.5		404.0

				4/99		1914.2222222222		1513																																						3/2002		1153.4		498.6

				5/99		2139.7777777778		1457																																						4/2002		1255.1		524.4

				6/99		2037.5555555556		1395																																						5/2002		1127.2		509.0

				7/99		1736.2222222222		1309

				8/99		1703.7777777778		1365

				9/99		1565.1111111111		1291

				10/99		1749.7777777778		1254

				11/99		2186.8888888889		1339

				12/99		2432.6666666667		1300		1974.1111111111		1446.5		-0.2707034911		-0.1730347785

				1/2000		2169.7777777778		1382		1970.7962962963

				2/2000		2033.5555555556		1131		1970.4074074074

				3/2000		1998.4444444444		1049		1972.3148148148

				4/2000		1921.3333333333		954		1972.9074074074

				5/2000		2179		938		1976.1759259259

				6/2000		2023		916		1974.962962963

				7/2000		2121		902		2007.0277777778

				8/2000		1796		799		2030.2638888889		1008.875		-0.5432110529		-0.3365031367

				9/2000		1737		801		1939.7373737374		940.8181818182		-0.4476322157		-0.090223448

				10/2000		1768		748

				11/2000		1590		729

				12/2000		1560		605

				1/2001		1488		653

				2/2001		1390		623

				3/2001		1362		597

				4/2001		1264		570

				5/2001		1391		576

				6/2001		1301		581

				7/2001		1228		548

				8/2001		1125		484

				9/2001		1063		437

				10/2001		1019		397

				11/2001		1038		442

				12/2001		1041.4		398.4

				1/2002		1085.3		377.3

				2/2002		1039.5		404.0

				3/2002		1153.4		498.6

				4/2002		1255.1		524.4

				5/2002		1127.2		509.0

														2001

				production								S¶n l­îng		6.51954

				world coffee production (million ton)								Th­¬ng m¹i		5.01066

						1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

				s¶n l­îng		5.82144		5.33358		6.22614		5.84178		6.48534		6.40896		6.51954

				xuÊt khÈu		4.11924		4.44294		5.0691		4.68216		5.05266		5.02986		5.01066

														0.1101650524		-0.0117773316		0.0172539694

										0.1277802536		-0.0115286737		0.0701599262		-0.0083124532		-0.0038172037

														0.0443700379

				c¸c n­íc nhËp khÈu cµ phª chÝnh thÕ giíi

						1998/99 1/

				Importing courtry								1998/99 1/

				Europe						Ph¸p		319

				EU						§øc		638

				Austria		70320				ý		299

				Belgium-Luxembourg		49860				Hµ Lan		116

				Denmark		52260				T©y Ban Nha		201

				Finland		59280				Anh		142

				France		318660				NhËt B¶n		376

				Germany		637980				Mü		1143

				Greece		37440				C¸c n­íc kh¸c		1795

				Irelands		7140

				Italy		298620

				Netherlands		113580

				Portugal		42480

				Spain		201240

				Sweden		76020

				United Kingdom		141720

				Total EU		2106600

				Other		0

				Cyprus		3360

				Norway		45960

				Switzeland		50400

				Total Europe		2206320

				Other		0

				Fiji		180

				Japan		375660

				Singapore		0

				United States		1143420

				Total		1519260

				Grand Total		3725580

				xuÊt khÈu cµ phª thÕ giíi n¨m 1999

				ThÕ giíi		5052

				C«l«mbia		594

				Guatemala		186

				Mªhic«		201

				Bê biÓn Ngµ		162

				Etiopia		134

				Ugan®a		211

				In®«nªxia		335

				ViÖt Nam		357

				Braxin		1347		0.2666270784

				C¸c n­íc kh¸c		1525

						s¶n l­îng cµ phª ë mét sè n­íc

								1999		2000		2001

						Braxin		34.7		27		28.1

						C«l«mbia		11.6		10		12

						ViÖt Nam		6.68		8		8

		colom				In®«nªxia		6.95		7.2		7.3

		india				Mª hi c«		4.95		5.2		5.3

		cote				Bê biÓn ngµ		3.74		4.36		4.33

								1999		2000		2001

						Bê biÓn ngµ		0.2244		0.2616		0.2598

						C«l«mbia		0.696		0.6		0.72

						In®«nªxia		0.417		0.432		0.438

						Mª hi c«		0.297		0.312		0.318

						ViÖt Nam		0.4008		0.48		0.48

						Braxin		2.082		1.62		1.686

				9.6		10.2		0.0625

				3.1		3.5		0.1290322581

				3.9		3.7		-0.0512820513





pepper

		1/98		1/98

		2/98		2/98

		3/98		3/98

		4/98		4/98

		5/98		5/98

		6/98		6/98

		7/98		7/98

		8/98		8/98

		9/98		9/98

		10/98		10/98

		11/98		11/98

		12/98		12/98

		1/99		1/99

		2/99		2/99

		3/99		3/99

		4/99		4/99

		5/99		5/99

		6/99		6/99

		7/99		7/99

		8/99		8/99

		9/99		9/99

		10/99		10/99

		11/99		11/99

		12/99		12/99

		1/2000		1/2000

		2/2000		2/2000

		3/2000		3/2000

		4/2000		4/2000

		5/2000		5/2000

		6/2000		6/2000

		7/2000		7/2000

		8/2000		8/2000

		9/2000		9/2000

		10/2000		10/2000

		11/2000		11/2000

		12/2000		12/2000

		1/2001		1/2001

		2/2001		2/2001

		3/2001		3/2001

		4/2001		4/2001

		5/2001		5/2001

		6/2001		6/2001

		7/2001		7/2001

		8/2001		8/2001

		9/2001		9/2001

		10/2001		10/2001

		11/2001		11/2001

		12/2001		12/2001



arabica

robusta

3996.2222222222

1723

3950.6666666667

1745

3440.8888888889

1683

3135.7777777778

1738

2775.3333333333

2005

2313.1111111111

1625

2138.2222222222

1607

2264.8888888889

1606

2061.3333333333

1661

2029.3333333333

1758

2148.2222222222

1916

2228.4444444444

1923

2209.5555555556

1801

2038.2222222222

1705

1975.5555555556

1629

1914.2222222222

1513

2139.7777777778

1457

2037.5555555556

1395

1736.2222222222

1309

1703.7777777778

1365

1565.1111111111

1291

1749.7777777778

1254

2186.8888888889

1339

2432.6666666667

1300

2169.7777777778

1382

2033.5555555556

1131

1998.4444444444

1049

1921.3333333333

954

2179

938

2023

916

2121

902

1796

799

1737

801

1768

748

1590

729

1560

605

1487.5

652.5

1390.3333333333

623.3333333333

1361.6666666667

597.3333333333

1264.2

570.2

1391.1428571429

576.1428571429

1301.3333333333

581.3333333333

1228

548

1124.8571428571

483.8571428571

1062.5

437

1018.75

396.5

1037.6

442.2

1041.4

398.4



		1995		1995

		1996		1996

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001



s¶n l­îng

xuÊt khÈu

5.82144

4.11924

5.33358

4.44294

6.22614

5.0691

5.84178

4.68216

6.48534

5.05266

6.40896

5.02986

6.51954

5.01066



		





		





		



1999

2000

2001



		



user:
TBKT

user:
1-11/2000

user:
1-11/2000

Arabica

Robusta

1/2001

1/2001

2/2001

2/2001

3/2001

3/2001

4/2001

4/2001

5/2001

5/2001

6/2001

6/2001

7/2001

7/2001

8/2001

8/2001

9/2001

9/2001

10/2001

10/2001

11/2001

11/2001

12/2001

12/2001

1/2002

1/2002

2/2002

2/2002

3/2002

3/2002

4/2002

4/2002

5/2002

5/2002

1487.5

652.5

1390.3333333333

623.3333333333

1361.6666666667

597.3333333333

1264.2

570.2

1391.1428571429

576.1428571429

1301.3333333333

581.3333333333

1228

548

1124.8571428571

483.8571428571

1062.5

437

1018.75

396.5

1037.6

442.2

1041.4

398.4

1085.3333333333

377.3333333333

1039.5

404

1153.4

498.6

1255.1428571429

524.4285714286

1127.2

509

2001



		





		





		

		1990		1/90		419

				2/90		430.88

				3/90		441.41

				4/90		447.55

				5/90		448.1

				6/90		404.57		381.62

				7/90		383.98

				8/90		364.46

				9/90		317.25

				10/90		308.31

				11/90		308.22

				12/90		305.16								-0.45

		1991		1/91		295.06

				2/91		295.39

				3/91		305.51

				4/91		284.45

				5/91		286.38						s¶n l­îng ®­êng thÕ giíi

				6/91		307.3		295.59				1997		1998		1999		2000		2001

				7/91		324.82						120.9		126.6		128.48		132.68		124.4

				8/91		317.4								§­êng cñ c¶i		37.26		38.58		34.95																				2001

				9/91		288.68								§­êng mÝa		91.22		94.1		90.75																		§­êng cñ c¶i		34.95

				10/91		287.17										0.014849921		0.0326899128		-0.0624057884																		§­êng mÝa		90.75

				11/91		280.22

				12/91		274.67

		1992		1/92		268.6						s¶n l­îng ®­êng mét sè khu vùc trªn thÕ giíi

				2/92		262.76

				3/92		268.77

				4/92		276.36								1999		2000		2001

				5/92		284.19		273				EU		18.01		17.66		15.1		-0.1449603624

				6/92		295.61						Ch©u Mü		38.44		39.98		36.9		-0.0770385193

				7/92		295.61								38.03		39.61		38.85		-0.019187074

				8/92		285.82						Ch©u Phi		8.51		7.8		8.45		0.0833333333

				9/92		270.91						Ch©u §¹i D­¬ng		6.24		6.71		6.55		-0.0238450075

				10/92		263.32						C¸c n­íc kh¸c		19.25		20.92		19.75		-0.0559273423

				11/92		257.41

				12/92		248.26

		1993		1/93		255.72

				2/93		263.89								2001

				3/93		287.71						EU		15.1

				4/93		294.92						Ch©u Mü		36.9

				5/93		295.24								38.85

				6/93		278.62		282.04				Ch©u Phi		8.45

				7/93		269.02						Ch©u §¹i D­¬ng		6.55

				8/93		287.7						C¸c n­íc kh¸c		19.75

				9/93		284.29

				10/93		291.6

				11/93		289.86

				12/93		285.86						s¶n l­îng ®­êng cña Trung Quèc

		1994		1/94		289.72						1992-94		7

				2/94		311.14						1995		6.8

				3/94		340.73						1996		6.7

				4/94		328.92						1997		7.1

				5/94		347.64		345.23				1998		8.4

				6/94		353.79						1999		9.4

				7/94		342.65						2000		6.65		-0.2925531915

				8/94		344.31						2001		8		0.2030075188

				9/94		340.06

				10/94		340.75

				11/94		391.87

				12/94		411.18

		1995		1/95		413.4

				2/95		400.51

				3/95		384.8

				4/95		259.59

				5/95		375.99

				6/95		422.5

				7/95		446.81		396.65

				8/95		441.16

				9/95		365.57

				10/95		381.11

				11/95		388.95																C¸c kÞch b¶n n¨m 2005

				12/95		379.43								1993		1995		1997		1999		-1		-2		-3		-4		-5		-6

		1996		1/96		382.71						USD/tÊn		222		295		252		210		386		287		296		270		315		272

				2/96		394.64

				3/96		399.9

				4/96		397.2

				5/96		392.12								dù b¸o gi¸ ®­êng

				6/96		396.81

				7/96		374.48		366.79		-0.075280474				1996		1997		1998		1999		2000		2005

				8/96		370.49				0		kÞch b¶n1		366.79		315.8		255.4		202.2045		227		386

				9/96		346.99				0		kÞch b¶n 2		366.79		315.8		255.4		202.2045		227		287

				10/96		327.82				0		kÞch b¶n 3		366.79		315.8		255.4		202.2045		227		270

				11/96		310.72				0

				12/96		307.55				0

		1997		1/97		305.75				0

				2/97		308.17				0

				3/97		309.67				0

				4/97		312.78				0

				5/97		322.09				0

				6/97		329.12				0

				7/97		332.31		315.8		-0.1390168761

				8/97		345.29				0

				9/97		319.82				0

				10/97		299.48				0

				11/97		304.41				0

				12/97		300.67				0

		1998		1/98		298.01				0

				2/98		281.85				0

				3/98		269.52				0

				4/98		256.3				0

				5/98		264.53				0

				6/98		260.08		255.4		-0.1912602913

				7/98		256.9				0

				8/98		256.1				0												Quèc gia		N¨m

				9/98		221.52				0														1995		2000

				10/98		220.52				0												Trung quèc		100		76

				11/98		237.55				0														150		150

				12/98		241.86				0												In®«nªsia		110		95

		1999		1/99		242.29				0												NhËt b¶n		337		287

				3/99		217.13				0												Malaysia		17		15

				4/99		193.89				0												Pakistan		150		150

				5/99		199.62				-1												Philippin		100		50

				6/99		222.432				0												Th¸i lan		104		94

				7/99		212.128				0												Achentina		35		35

				8/99		202.496		202.2045		-0.2082830854		-0.4701417641		-0.4902193369								Brazil		85		35

				9/99		185.472				0												Cuba		40		40

				10/99		175.84				0												Mü		175		150

				12/99		170.464				-0.1569722731												C¸c n­íc EU		70		60

		2000		1/2000		172.48				-0.1470021686

				2/2000		171.808				-0.1503255368

				3/2000		186.5				-0.0776664219

				4/2000		189				-0.065302701

				5/2000		231.5		227.274		0.1448805541

				6/2000		239.5				0.1844444609

				7/2000		241.5				0.1943354376

				8/2000		284				0.4045186927		0.4030770829

				9/2000		263				0.3006634373

				10/2000		258

				11/2000		250

				12/2000		240

				1/2001		254

				2/2001		239

				3/2001		225

				4/2001		232

				5/2001		248

				6/2001		242

				7/2001		280

				8/2001		263

				9/2001		240

				10/2001		221

				11/2001		246

				12/2001		257

				1/2002		265.4

				2/2002		236.5

				3/2002		218.8

				4/2002		201.9

				5/2002		180.4
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				gi¸ cao su trªn thÞ tr­êng thÕ giíi																										D­íi ®©y lµ sè liÖu thèng kÕ vÒ l­îng cao su TSR20 nhËp khÈu vµo Mü tõ mét sè n­íc trong 9 th¸ng ®Çu n¨m nay (tÝnh theo kg):

																																Sep-01		1/9/01

				1998		1/98		613																						Mªhic«		0		225890

						2/98		783																						Ph¸p		0		1000

						3/98		723																						Ên §é		0		582120

						4/98		748																						Th¸i Lan		3855340		96749086

						5/98		788																						ViÖt Nam		120960		1005600

						6/98		696		715.8333333333																				Campuchia		96000		96000

						7/98		775																						Malaixia		1285440		21995950

						8/98		645																						Xingapo		201600		3737800

						9/98		711																						In®«nªxia		29593832		336375095

						10/98		749																						Nigeria		0		342982

						11/98		716																						Tæng céng		35484372		461458823

						12/98		643																						(AP, 23/11/01)

				1999		1/99		679

						2/99		688																						Gi¸ cao su ë mét sè thÞ tr­êng chÝnh.

						3/99		638																						Lo¹i cao su

						4/99		600																						ThÞ tr­êng		§n vÞ tÝnh		Møc gi¸ cuèi th¸ng 4		Møc gi¸ cuèi th¸ng 5

						5/99		610		629																				RSS3		Th¸i Lan		USD/tÊn		560-570		620-630

						6/99		600																						SIR20		In®«nªxia		USD/tÊn		480-485		502-507

						7/99		591																						SMR 20		Malaixia		USD/tÊn		540-550		570-575

						8/99		559

						9/99		572

						10/99		605

						11/99		741						s¶n l­îng cao su thÕ giíi

						12/99		665						1994-96		1997		1998		1999		2000

				2000		1/2000		639				s¶n l­îng		6.03		6.38		6.7		6.68		6.55

						2/2000		788				th­¬ng m¹i		4.327		4.45		4.55		4.54		4.6762		4.51

						3/2000		700														0.03

						4/2000		701

						5/2000		693

						6/2000		671

						7/2000		660

						8/2000		678

						9/2000		669

						10/2000		678

						11/2000		665

						12/2000		666

						1/2001		623

						2/2001		621

						3/2001		584

						4/2001		593

						5/2001		606

						6/2001		666

						7/2001		627

						8/2001		595

						9/2001		578

						10/2001		541

						11/2001		531

						12/2001		498

						1/2002		564.3

						2/2002		628.8

						3/2002		674.3

						4/2002		699.8

						5/2002		630.2
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				International weekly commodity prices (CIWP)

				Monthly Averages

				Tea(total tea, Mombasa Auction Prices, monday)

				Source: Africa Tea Brokers

						US$/kg		USD/tÊn						gi¸ chÌ thÕ giíi

				1/97		1.57		1570								1998		1999		2000

				2/97		1.62		1620						chÌ Calcuta		2165		2068		1826

				3/97		1.79		1790						chÌ Mombasa		189.9		180		203.8

				4/97		2.02		2020

				5/97		1.99		1990

				6/97		1.95		1950

				7/97		1.93		1930

				8/97		2.21		2210

				9/97		2.06		2060

				10/97		2.2		2200

				11/97		2.36		2360

				12/97		2.4		2400

				1/98		2.55		2550

				2/98		2.81		2810

				3/98		2.27		2270

				4/98		1.96		1960

				5/98		1.6		1600

				6/98		1.6		1600

				7/98		1.65		1650		1908.3333333333

				8/98		1.72		1720

				9/98		1.72		1720

				10/98		1.75		1750

				11/98		1.62		1620

				12/98		1.65		1650

				1/99		1.75		1750

				2/99		1.77		1770

				3/99		1.88		1880

				4/99		1.88		1880

				5/99		1.71		1710

				6/99		1.68		1680				s¶n l­îng chÌ thÕ giíi

				7/99		1.7		1700		1794.1666666667

				8/99		1.66		1660						1999		2000		2001

				9/99		1.85		1850				S¶n l­îng		1934		2095		2150

				10/99		2.01		2010				Tiªu thô		2042		2070		2110

				11/99		1.81		1810				gi¸

				12/99		1.83		1830

				1/2000		1.87		1870								0.0832471562		0.0262529833

				2/2000		2.08		2080								0.013712047		0.0193236715

				3/2000		2.1		2100		1937.5

				4/2000		2.03		2030		1957.5

				5/2000		2.02		2020		1953.3333333333

				6/2000		1.43		1430

				7/2000		2.11		2110

				8/2000		2.11		2110

				9/2000		2.09		2090

				10/2000		1.96		1960

				11/2000		2.01		2010

				12/2000

								2.74		2.9592		3.0361392
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		ThÞ tr­êng ph©n bãn thÕ giíi

		§©y lµ sè liÖu chi tiÕt vÒ gi¸ ph©n bãn th¸ng 4 vµ th¸ng 5/2001 so víi th¸ng 5/2000 (USD/tÊn FOB, gi¸ giao ngay, ®Ó rêi):

				Apr-01		May-01		May-00		Chªnh lÖch so víi n¨m tr­íc (%)

		Urª

		§«ng ¢u		85-87		79-82		91-93		- 12,5

		CËn §«ng		104-107		86-98		124-127		-22,7

		DAP

		Giooc®ani		168-170		167-169		155-156		+ 8,0

		B¾c Phi		159-167		150-157		144-156		+ 2,3

		VÞnh Mü		151-154		141-144		143-146		-1,4

		TSP

		B¾c Phi		121-130		121-129		124-129		- 1,2

		VÞnh Mü		123-130		123-128		134-138		-7,7

		MOP

		§«ng ¢u		91-108		91-106		92-111		-3,0

		VancouVer		113-130		111-130		116-130		-2,0

		T©y ¢u		115-122		115-122		115-122		0,0





		

																												D­íi ®©y lµ sè liÖu thèng kª vÒ sn l­îng mét sè lo¹i thÞt trªn thÕ giíi. (§n vÞ: triÖu tÊn)

												s¶n l­îng thÞt lîn

																														Toµn thÕ giíi				Trong ®ã

												1996		1997		1998		1999		2000		2001								2000		Dù ®o¸n 2001		C¸c  n­íc ®ang ph¸t triÓn				C¸c n­íc ph¸t triÓn

				Th¸ng/N¨m		Gi¸ thÞt lîn n¹c				s¶n l­îng		69.9		73.72		78.9		81.2		82.4		84.4												2000		D§2001		2000		D§ 2001

						kú h¹n Chicago				th­¬ng m¹i		2.56		2.72		2.7		3.29		3		3						Tæng céng		233,9		237,5		128,9		133,0		105,0		104,5

														0.0546494993		0.0702658709		0.0291508238		0.0147783251		0.0242718447						ThÞt lîn		91,3		93,4		53,8		55,9		37,5		37,5

														0.0625		-0.0073529412		0.2185185185		-0.0881458967		0						ThÞt gia cÇm		66,9		68,8		34,9		36,1		32,0		32,7

																												ThÞt bß		60,0		59,4		29,4		30,0		30,6		29,4

				T1/1997																								Lo¹i kh¸c		15,7		15,9		11,3		11,0		4,9		4,9

				2																								(Reuters, 28/8/2001)

				3

				4

				5																								D­íi ®©y lµ sè liÖu vÒ sn l­îng thÞt toµn cÇu (®n vÞ: triÖu tÊn).

				6																										1999		2000		2001

				7																								ThÞt gia cÇm		64,9		66,9		68,8

				8																								ThÞt lîn		90,0		91,3		93,4

				9																								ThÞt bß		58,8		60,0		59,4

				10																								ThÞt cõu vµ dª		11,1		11,4		11,6

				11																								C¸c lo¹i thÞt kh¸c		4,2		4,3		4,3

				12																								Tæng céng		229,1		233,9		237,5

				BQ n¨m 1997																								(Food Outlook, FAO, June 2001).

				T1/1998																								D­íi ®©y lµ sè liÖu vÒ xuÊt khÈu thÞt trªn thÕ giíi (®n vÞ tÝnh: ngµn tÊn)

				2																										1999		2000		2001

				3																								ThÞt gia cÇm		6.905		7233		7442

				4																								ThÞt lîn		3304		3283		3226

				5																								ThÞt bß		5483		5404		5324

				6																								ThÞt cõu vµ dª		695		768		772

				7		1126																						C¸c lo¹i thÞt kh¸c		252		266		266

				8		972																						Tæng céng		16640		16953		17030

				9		846																						(Food Outlook, FAO, June 2001).

				10		920

				11		756

				12		456

				BQ n¨m 1998		846

				T1/1999

				2

				3		1200						thÞ tr­êng Hång k«ng

				4		1189

				5		1324						gi¸ thÞt lîn t¹i thÞ tr­êng hång k«ng, gi¸ CIF								tû phÇn thÞ tr­êng

				6		1130						1998		1999		2000						1998		1999		2000

				7		1013				Mü		1735		2010		1903				Trung Quèc		33		38		35

				8		1000				Trung Quèc		1985		1902		1896				Braxin		22		21		21

				9		1009				Braxin		2235		1571		1418				Hµ Lan		11		12		10

				10		1009				Hµ Lan		1065		798		906				§an M¹ch		4		5		7

				11		1009				§an M¹ch		756		565		471				C¸c n­íc kh¸c		30		24		27

				12		1049														tæng sè		100		100		100

				BQ n¨m 1999		1093

				T1/2000

				2		1208

				3

				4		1265

				5

				6		1653

				7		1540

				8		1515

				9		1404

				10

				11

				12												1998		1999		2000

														Gi¸		1985		1902		1896

														NhËp khÈu		252		260		264
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								s¶n l­îng hå tiªu thÕ giíi (ngµn tÊn)																						D­íi ®©y lµ sè liÖu thèng kª vÒ l­îng h¹t tiªu xuÊt khÈu cña mét sè n­íc trong c¸c n¨m qua vµ ­íc tÝnh cu n¨m 2002 (­íc theo tÊn):

								1998		1999		2000		2001																						§V: tÊn

						tiªu ®en		158.48		168.7		165.16																				1999		2000		2001		2002

						tiªu tr¾ng		46.55		43.5		52																		ViÖt Nam		34776		36465		53500		56000

																														In®«nªxia		35527		63936		45000		45000

								s¶n l­îng hå tiªu thÕ giíi (ngµn tÊn)																						Braxin		19535		20385		34000		42000

								1998		1999		2000		2001																Malaixia		21594		22731		26000		24000

								205		218		237		262																Ên §é		47319		22000		25000		25000

										0.0634146341		0.0871559633		0.1054852321																Trung Quèc		3461		976		4000		6000

																														Sri Lanka		3754		4855		4500		7000

								s¶n l­îng hå tiªu cña mét sè n­íc																						Madagascar		630		1000		1000		1250

										1999		2000		2001																Th¸i Lan		857		620		800		800

										75		60		70																Tæng céng		167453		172968		193800		207052

								Malaixia		21.5		24		29																(D J, 27/11/2001)

								In®«nªxia		44.5		62.5		64.5

								Braxin		22		28		30

								ViÖt Nam		31		50		53.3																. Dù b¸o th­ng m¹i toµn cÇu vÒ h¹t tiªu trªn thÕ giíi n¨m 2001 sÏ ®¹t 261.023 tÊn, t¨ng 10,27% so víi n¨m 2000.

												-0.2		0.1666666667

												0.1162790698		0.2083333333																§n vÞ tÝnh: tÊn

												0.404494382		0.032																N­íc sn xuÊt		1996		1997		1998		1999		2000		2001

												0.2727272727		0.0714285714																(dù b¸o)

												0.6129032258		0.066																Tæng sè		191.771		187		205.034		218.74		236.713		261.023

																														Ên §é		65		60		65		75		60		70

																														In®«nªxia		39.5		43.291		56.25		44.5		62.5		64.5

																														ViÖt Nam		20		25		22		30		34		36

																														Brazil		25.7		18		17		22		28		30

								gi¸ h¹t tiªu ®en trªn thÞ tr­êng thÕ giíi																						Malaixia		16		18		19		21.5		23.5		27

																														Trung Quèc		-		-		-		12		15		17

								1998		1/98		4800																		Th¸i Lan		7.73		5.183		5.313		7		6.534		8.823

										2/98		4900																		SriLanka		3.987		4.47		6.771		4.74		5.679		5.7

										3/98		5400																		Ma®ag¸txca		2.1		1.5		1.7		2		1.5		2

										4/98		5700																		Theo sè liÖu cña Héi ®ång h¹t tiªu thÕ giíi (IPC).

										5/98		5760

										6/98		5150		5119.6666666667

										7/98		5100

										8/98		5000

										9/98		4900

										10/98		4900

										11/98		4913

										12/98		4913

								1999		1/99		4810

										2/99		4840

										3/99		5000

										4/99		4774

										5/99		4470

										6/99		4517		5051.9166666667

										7/99		4575

										8/99		5050

										9/99		5388

										10/99		5618

										11/99		5938

										12/99		5643

								2000		1/2000		5133		5036.0833333333

										2/2000		4680

										3/2000		4442

										4/2000		4733

										5/2000		4817

										6/2000		4724

										7/2000		4267

										8/2000		4133

										9/2000		3733

										10/2000		3386

										11/2000		3000

										12/2000		2750

										1/2001		2850

										2/2001		2775

										3/2001		2567

										4/2001		2200

										5/2001		2057

										6/2001		2083

										7/2001		1925

										8/2001		2006

										9/2001		2020

										10/2001		1915

										11/2001		1807

										12/2001		1671

										1/2002		1700

										2/2002		1625

										3/2002		1520

										4/2002		1548

										5/2002		1701

										Dù b¸o 2001				% t¨ng, gi¶m so víi n¨m 2000

												% so víi 2000

								In®«nªxia												2000		2001

								H¹t tiªu ®en		21500		54		9890				In®«nªxia		36950		62500

								H¹t tiªu tr¾ng		41000		34		27060				ViÖt Nam		25560		36000

								ViÖt Nam										Malaixia		17065		24000

								H¹t tiªu ®en		36000		29		25560				Braxin		20160		28000

								Malaixia														700000

								H¹t tiªu ®en		21500		39		13115

								H¹t tiªu tr¾ng		2500		-58		3950

								Braxin

								H¹t tiªu ®en		26000		26		19240

								H¹t tiªu tr¾ng		2000		54		920
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										1990-96		1997-2000
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								EU		5.3		7.5

								Mª hi c«		2.9		4.6
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						Kim ng¹ch nhËp khÈu cña Mü tõ c¸c n­íc

										1990-96		1997-2000

								Cana®a		4.6		7.9																Th­¬ng m¹i n«ng s¶n Mü

								EU		5.3		7.5

								Mª hi c«		2.9		4.6

								Braxin		1.3		1.4																		XuÊt khÈu		NhËp khÈu

								In®«nªxia		1		1.3																1998		53.6		36.8

								C«l«mbia		0.9		1.3																1999		49.1		37.3

								óc		1		1.2																2000		50.7		38.9

								Niudil©n		0.8		0.9																2001		52.7		39

								Chilª		0.5		0.9																2002		53.3		41		-0.0055970149		0.1141304348

								Costarica		0.5		0.8

								total		18.8		27.8

										1990-96		1997-2000

								C¸c s¶n phÈm v­ên		10.9		16.8																																										NhËp khÈu c¸c mÆt hµng NS

								ThÞt vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÞt		5.7		7.1

								Cµ phª; ca cao; cao su		4.3		5.8																																										2002		2009

								Ngò cèc vµ thøc ¨n ch¨n nu«i		1.8		3																		XuÊt khÈu		NhËp khÈu																				C¸c s¶n phÈm v­ên		17.1		22.8

								§­êng vµ thuèc l¸		2.1		2.5																1998		53.6		36.8																				ThÞt vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÞt		7.5		8.5

								DÇu vµ c¸c s¶n phÈm tõ dÇu		1.3		2																1999		49.1		37.3																				Cµ phª; ca cao; cao su		5.5		5.9

																												2000		50.7		38.9																				Ngò cèc vµ thøc ¨n ch¨n nu«i		3		4

																												2001		52.7		39																				§­êng vµ thuèc l¸		2.5		3.1
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